
ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 1: Quận 1  
Gồm: Phường Tân Định, Đa Kao, Bến Nghé, Bến Thành, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Cư Trinh, Nguyễn Thái Bình, Cầu Ông Lãnh, Cô Giang, Cầu Kho  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 
ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 
Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Tề Trí Dũng 14/08/1981 Nam 

Phường Tân 
Định, Quận 1 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh Không 
56 Đinh Công 
Tráng, P.Tân 

Định, Q.1 

Phó Bí thư  
Đảng ủy, Tổng Giám 
đốc Cty TNHH MTV 

Phát triển Công 
nghiệp Tân Thuận 

Cty TNHH 
MTV Phát 
triển Công 
nghiệp Tân 

Thuận 

16/08/2002 12/12 Quản lý 
kinh tế 

Thạc sĩ 
Quản lý 
kinh tế 

 

Anh 
(C), 
Pháp 
(B) 

HĐNDTP 
NK  

2011- 2016 

2 Hoàng Thị Tố Nga 12/11/1971 Nữ 
Xã Trung Sơn, 

huyện Gio Linh, 
tỉnh Quảng Trị 

Kinh Không 

95/11 Nguyễn 
Thái Học, 
P.Cầu Ông 
Lãnh, Q.1 

Phó Bí thư Thường 
trực Quận ủy, Chủ 
nhiệm UB Kiểm tra 

Quận ủy Quận 1 

Quận ủy Quận 
1 30/04/1997 12/12 Cử nhân 

Hành chính 

Thạc sĩ 
Xây 
dựng 

Đảng và 
Chính 
quyền 
Nhà 
nước 

Cử 
nhân 

Anh 
(B1)   

3 Nguyễn Thành Phong 18/07/1962 Nam 
Xã Tam Phước, 

huyện Châu Thành, 
tỉnh Bến Tre 

Kinh Không 

16 đường B, 
KDC số 5, P. 

Thạnh Mỹ Lợi, 
Q.2 

UV BCH TW Đảng, 
Phó Bí thư Thành ủy, 

Bí thư Ban cán sự 
Đảng UBND TP, Chủ 

tịch UBND TP 

Ủy ban nhân 
dân Thành phố 08/09/1988 12/12 Kinh tế Tiến sĩ 

Kinh tế 
Cao 
cấp 

Anh 
(B) 

QH khóa 
X, XI 

HĐND 
tỉnh Bến 
Tre khóa 

VIII 

4 Nguyễn Lê Thiên Thanh 30/11/1985 Nữ 
Xã Hòa An, 

huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

Kinh Không 
38/10C Trần 
Khắc Chân, 

P.Tân Định, Q.1 

Phó Bí thư Quận đoàn 
Quận 1; Chủ tịch Hội 
LH Thanh niên VN 

Quận 1 

Quận đoàn 1 31/12/2010 12/12 Cử nhân 
QTKD 

Thạc sĩ  
Chính 
sách 
công 

Đang 
học 
Cử 

nhân 

Anh 
(IELT
S605, 
Hoa 

(Trung 
cấp) 
Pháp 

  

5 Mohamad Yousof 02/10/1953 Nam 
Xã Châu Phong, 
huyện Tân Châu, 

tỉnh An Giang 
Chăm Hồi 

giáo 

24/44 Nguyễn 
Văn Cừ, P.Cầu 
Kho, Quận 1 

Phó Ban Đại diện 
Cộng đồng Hồi giáo 

Ban Đại diện 
Cộng đồng 
Hồi giáo 

  12/12 Cử nhân Sư 
phạm     Anh 

văn   

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 1 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 2: Quận 2  
Gồm: Phường An Phú, An Lợi Đông, An Khánh, Bình An, Bình Khánh, Bình Trưng Tây, Bình Trưng Đông, Cát Lái, Thủ Thiêm, Thảo Điền, Thạnh Mỹ Lợi  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Nguyễn Hồng Hà 11/04/1967 Nam 

Phường Phú 
Hữu, Quận 9, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh Không 
23 đường số 6, 
P. Thảo Điền, 

Quận 2 

Phó Trưởng Ban VH- 
XH HĐND TP 

Hội đồng nhân 
dân Thành phố 19/05/1995 12/12 Cử nhân 

Kinh tế 
Thạc sĩ 
Kinh tế 

Cử 
nhân 

Anh 
văn 
(C) 

HĐNDTP 
nhiệm kỳ 

2004-2011; 
2011-2016 

2 Nguyễn Văn Hiếu 01/09/1976 Nam 

Xã Phước 
Nghĩa, huyện 

Tuy Phước, tỉnh 
Bình Định 

Kinh Không 
39 Hồ Văn Huê, 

P.9, Q. Phú 
Nhuận 

UV dự khuyết BCH 
TW Đảng, Thành ủy 
viên, Bí thư Quận ủy 

Quận 2 

Quận ủy Quận 
2 09/09/1996 12/12 

Cử nhân 
Luật, Cử 

nhân Hành 
chính 

Thạc sĩ 
Quản lý 
giáo dục 

Cao 
cấp 

Anh 
(B) 

HĐNDTP 
NK 

2011-2016 

3 Nguyễn Thị Ngọc 
Hương 02/10/1981 Nữ 

Phường Thảo 
Điền, Quận 2, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh Không 
39/2 đường 59, 
P. Thảo Điền, 

Q.2 

Quận ủy viên, Chủ 
tịch Liên đoàn Lao 

động Q.2 

Liên đoàn Lao 
động Quận 2 07/05/2004 12/12 Cử nhân 

Hành chính   Trung  
cấp 

Anh 
(B)   

4 Nguyễn Hải Nam 08/02/1971 Nam 

Xã Tiên Cường, 
huyện Tiên 

Lãng, Thành phố 
Hải Phòng 

Kinh Không 

190 Nguyễn 
Văn Hưởng, 
phường Thảo 
Điền, Quận 2 

UV BTV Liên đoàn 
Luật sư VN, Phó Chủ 
nhiệm Đoàn Luật sư 

TP 

Đoàn Luật sư 
Thành phố   12/12 ĐH Luật Thạc sĩ 

Luật   Anh   

5 
Nguyễn Văn Sang 
(Giáo sư Thượng Sang 
Thanh) 

30/10/1961 Nam 

Xã Chợ Bún, 
Thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương 

Kinh Cao 
Đài 

75 Cô Bắc, 
P.Cô Giang, Q1 

Trưởng Ban Đại diện 
Hội thánh Cao Đài 

Tây Ninh tại TPHCM 

Ban Đại diện 
Hội thánh Cao 
Đài Tây Ninh 
tại TPHCM 

  12/12 

Trưởng Ban 
Đại diện 

Hội thánh 
Cao Đài 
Tây Ninh 

tại TP.HCM 

        

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 2 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 
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THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 3: Quận 3  
Gồm: Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Nguyễn Hồ Hải 26/10/1977 Nam 

Xã Phước Vĩnh 
An, huyện Củ 

Chi, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Kinh Không 
02/69 Thiên 

Phước, P.9, Q. 
Tân Bình 

Thành ủy viên, Bí thư 
Quận ủy Quận 3 

Quận ủy Quận 
3 13/07/2004 12/12 

Kỹ sư Xây 
dựng, Cử 
nhân Kinh 

tế 

Thạc sĩ 
Quản lý 
đô thị 

Cao 
cấp 

Anh 
(B)   

2 Danh Lung  
(Hòa thượng Danh Lung) 25/01/1964 Nam 

Xã Tây Yên, 
huyện An Biên, 
tỉnh Kiên Giang 

Khmer Phật 
giáo 

Chùa Cadaransi 
- 164/235 Trần 

Quốc Thảo, P.7, 
Q.3 

UV BTT Hội đồng Trị sự, 
Kiêm Phó VP Trung ương 
GHPGVN, UVUBTW 
MTTQ VN ; UVUBTW 
MTTQVN TP.HCM 

Chùa 
Cadaransi - 

164/235 Trần 
Quốc Thảo, 

P.7, Q.3 

  12/12 Kiến trúc sư 

Thạc sĩ 
Quản lý 
giáo dục, 
Thạc sĩ 
QTKD 

Trung 
cấp 

Anh 
(B2), 
Cao 
cấp 
Pali, 

Khmer 
ngữ 

  

3 Nguyễn Minh Nhựt 22/07/1984 Nam 

Xã Phong Phú, 
huyện Bình 

Chánh, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh 

Kinh Không 

B14/02 Quốc lộ 
50, xã Bình 

Hưng,  huyện 
Bình Chánh 

Giám đốc Trung tâm 
Huấn luyện sơ cấp 

cứu và Phòng chống 
tai họa Hội Chữ thập 

đỏ TP 

 Trung tâm 
Huấn luyện sơ 

cấp cứu và 
Phòng chống 
tai họa Hội 

Chữ thập đỏ 
TP 

22/02/2006 12/12  
Thạc sĩ 
Xã hội 

học 
 Anh 

văn B1   

4 Nguyễn Thị Thu 28/07/1977 Nữ 

Xã Trung An, 
huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền 
Giang 

Kinh Không 

130/12 Cách 
mạng tháng 8, 

Phường 10, 
Quận 3 

ĐUV, Ủy viên Ban 
Thường trực, Trưởng 
Ban Văn hóa – Xã hội 
Ủy ban MTTQ Việt 

Nam TPHCM 

Ủy ban Mặt 
trận Tổ Quốc 

Việt Nam 
TP.HCM 

13/05/2009 12/12 

Cử nhân 
văn hóa; cử 
nhân Luật 

Kinh tế 

  Cao 
cấp 

Anh 
(B)   

5 Hoàng Thị Diễm Tuyết 29/03/1970 Nữ 

Phường Vạn 
Thạnh, Thành 

phố Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa 

Kinh Không 13 Cao Thắng, 
P. 2, Q.3 

UVTV ĐU Sở Y tế, 
Bí thư Đảng bộ, Giám 
đốc Bệnh viện Hùng 

Vương 

Bệnh viện 
Hùng Vương 05/11/2009 12/12 Bác sĩ sản 

phụ khoa 

Tiến sĩ 
Y khoa, 
Thạc sĩ 

Y tế 
công 
cộng 

Cao 
cấp 

Cử 
nhân 
Anh 
văn 

HĐNDTP 
NK  

2011- 2016 

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 3 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 

 



 
ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 4: Quận 4  
Gồm: Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Trần Hoàng Danh 02/07/1967 Nam 
Phường 5, Q.8, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
Kinh Không 

1183/40A Phạm 
Thế Hiển, P.5, 

Q.8 
Bí thư Quận ủy quận 4 Quận ủy Quận 

4 15/09/1994 12/12 

Cử nhân 
Triết học, 
Cử nhân 
Kinh tế 

  Cao 
cấp 

Anh 
TOEIC 

500 
  

2 Tân Thị Thúy Hạnh 25/09/1983 Nữ 

Xã Nam Tân, 
huyện Nam 

Sách, tỉnh Hải 
Dương 

Kinh Không 
830/20 Đoàn 

Văn Bơ, P.16, 
Q.4 

Phó Trưởng phòng 
Phòng Tư pháp Q.4 

Phòng Tư pháp 
Quận 4 14/12/2007 12/12 Cử nhân 

hành chính 

Thạc sĩ 
Quản lý 

Hành 
chính 
công 

Trung 
cấp 

Anh 
văn B1   

3 Nguyễn Bình Minh 05/11/1981 Nam Bắc Giang Kinh Không 
38 đường 30, 

KDC Tân Quy 
Đông, Quận 7 

Phó Chủ tịch Hội 
Điện ảnh TPHCM, Ủy 

viên BCH Hội Liên 
hiệp Thanh niên Việt 

Nam 

Hội Điện ảnh 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
  12/12 

Cử nhân 
điều khiển 
tàu biển 

   Anh 
văn   

4 Huỳnh Quang Tâm 21/10/1973 Nam 
Xã Phổ Khánh, 
huyện Đức Phổ, 
tỉnh Quảng Ngãi 

Kinh Không 

B1-4, chung cư 
Khánh Hội 1, 

360C Bến Vân 
Đồn, P.1, Q.4 

Ủy vien Ban Thường 
vụ, Trưởng Ban Tổ 

chức Đảng ủy, Trưởng 
phòng TCCB Sở Cảnh 
sát PCCC Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Phòng TCCB 
Cảnh sát PC & 
CC TPHCM 

03/09/1997 12/12 
Kỹ sư An 

toàn PCCC, 
ĐH Luật 

  Cao 
cấp 

Anh 
văn 
(C) 

  

5 Trần Vĩnh Tuyến 15/03/1965 Nam 

Xã Quảng 
Thuận, huyện 
Quảng Trạch, 

tỉnh Quảng Bình 

Kinh Không 
1/4 Phan Văn 

Trường, P. Cầu 
Ông Lãnh, Q.1 

UV.BTV.TU, Phó 
Chủ tịch UBND 

Thành phố 

Ủy ban nhân 
dân Thành phố 21/01/1991 12/12 Cử nhân 

Luật 

Thạc sĩ 
Chính trị 

học 

Cử 
nhân 

Anh 
văn C   

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 4 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 

 
 



 
ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 5: Quận 5  
Gồm: Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Trương Thị Ánh 13/03/1959 Nữ 
Xã Tân Định, 

huyện Vĩnh Cửu, 
tỉnh Đồng Nai 

Kinh Không 
162 Cô Giang, 
P. Cô Giang, 

Q.1 

Thành ủy viên, Phó Bí 
thư Đảng Đoàn 

HĐNDTP, Phó Chủ 
tịch HĐNDTP 

Hội đồng nhân 
dân Thành phố 03/02/1981 12/12 

Cử nhân 
Luật, Cử 

nhân Hành 
chính, Cử 

nhân kinh tế 

Thạc sĩ 
Kinh tế 

Chính trị 

Cử 
nhân 

Anh 
văn 
(C) 

HĐNDTP 
NK 

1999-2004; 
2004-2011; 
2011-2016 

2 Nhâm Thùy Dung 01/12/1982 Nữ 
Phường 1, Quận 
6, Thành phố Hồ 

Chí Minh 
Hoa Không 

54 Mai Xuân 
Thưởng, P.1, 

Q.6 

Chuyên viên Phòng 
chính sách Ban  

Dân tộc TPHCM 

Ban Dân tộc 
Thành phố 09/09/2010 12/12 

Cử nhân 
Trung văn, 
Trung học 
Mạng máy 
tính viễn 

thông 

  Trung 
cấp 

Anh 
(B)  

3 Dương Anh Đức 24/08/1968 Nam 

Phường Hòa 
Thuận, quận Hải 

Châu, Thành 
phố Đà Nẵng 

Kinh Không 

68/10B Trần 
Quang Khải, 
P.Tân Định, 

Quận 1 

Phó Bí thư Đảng ủy, 
Phó GĐ ĐHQG, Hiệu 

trưởng Trường ĐH 
Công nghệ Thông tin, 
UVBCH Tổng Liên đoàn 

lao động Việt Nam 

Trường ĐH 
Công nghệ 
Thông tin 

17/01/1998 12/12 Toán học 

Phó 
Giáo sư,  
Tiến sĩ 

toán học 

Cao 
cấp 

Anh 
(C) 
Nga 
(D)  

  

4 Huỳnh Ngọc Nữ Phương 
Hồng 11/04/1974 Nữ 

Tân Phú Trung, 
Củ Chi, Thành 

phố Hồ Chí 
Minh 

Kinh Không 
57 Thành Mỹ, 

P.8, Q. Tân 
Bình 

UV BTV, Trưởng Ban 
Dân vận Quận ủy 

Quận 5 

Quận ủy Quận 
5 29/12/1999 12/12 

Cử nhân 
Luật, Cử 

nhân Kinh 
tế Chính trị 

  Cao 
cấp 

Anh 
(A)   

5 Diệc Tuyết Mai 15/07/1983 Nữ Quảng Đông, 
Trung Quốc Hoa Không 

105/6 Trần Phú, 
Phường 4, Quận 

5 

Đảng ủy viên; Phó 
Chủ tịch UBND 

Phường 4, Quận 5 

Ủy ban nhân 
dân Phường 4, 

Quận 5 
22/12/2008 12/12 Cử nhân 

Luật   Trung 
 cấp 

Anh 
(B)   

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 5 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 

 



 
ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 6: Quận 6  
Gồm: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Sử Ngọc Anh 26/12/1964 Nam 
Xã Phước Hiệp, 
huyện Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến Tre 
Kinh Không 

37, đường 41, 
P.Thảo Điền, 

Quận 2 

TUV, UV UBND TP, 
Giám đốc Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư 05/04/1994 10/10 Kinh tế 

Phát triển 

Thạc sĩ 
kinh tế 
Phát 
triển 

Cử 
nhân 

B1 
khung 
Châu 
Âu 

  

2 Trương Lâm Danh 22/11/1959 nam 

Thị trấn Bồng 
Sơn, huyện Hoài 
Nhơn, tỉnh Bình 

Định 

Kinh Không 
1506/10 Võ 

Văn Kiệt P.3, 
Q.6 

Chánh Văn phòng 
HĐND TP 

Hội đồng nhân 
dân Thành phố 21/03/1995 12/12 

Cử nhân 
Luật, Cử 

nhân Kinh 
tế 

Thạc sĩ 
Luật 

Cao 
cấp 

Anh 
văn 
(C) 

HĐNDTP 
NK  

2011- 2016 

3 Diệp Hồng Di 16/12/1976 Nữ 
Phường 5, Quận 
6, Thành phố Hồ 

Chí Minh 
Hoa Không 

19/7 Nguyễn 
Văn Luông 
P.10, Q.6 

Ủy viên Ban Thường 
vụ Quận ủy Quận 6, 

Bí thư Đảng ủy 
Phường 11, Quận 6 

Đảng ủy 
Phường 11, 

Quận 6 
23/06/2005 12/12 Cử nhân 

Luật 
Thạc sĩ 

Luật 
Cao 
cấp 

Anh 
(B)   

4 Lê Thị Đang 
(Giáo hữu Hương Đang) 01/01/1966 Nữ 

Xã Mỹ Nhơn, 
huyện Ba Tri, 
tỉnh Bến Tre 

Kinh 

Cao 
Đài 
 Ban 

Chỉnh 
Đạo  

414/30 Hậu 
Giang, P.12, 

Q.6 

Ủy viên Ủy ban 
MTTQVN Thành phố; 
Giáo hữu, Phó Trưởng 
Ban Thường trực Văn 
phòng Ban Đại diện 
Hội thánh Cao Đài 
Ban chỉnh đạo Tây 
Ninh tại Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Ban Đại diện 
Hội thánh Cao 
Đài Ban chỉnh 
đạo Tây Ninh 
tại TPHCM 

  12/12           

5 Châu Trương Hoàng 
Thảo 04/08/1988 Nữ Phường 9, Quận 

6, TPHCM Kinh Không 110/45/14 Bà 
Hom, P.13, Q.6 

Phó BT Chi bộ, Phó 
Bí thư Quận đoàn 6 Quận đoàn 6 28/02/2009 12/12 

Cử nhân 
Luật, Trung 
cấp Lý luận 

công tác 
Thanh niên 

  Trung  
cấp 

Anh 
(A)   

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 6 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 

 



 
ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 7: Quận 7  
Gồm: Phường Tân Phú, Bình Thuận, Tân Hưng, Tân Quy, Phú Mỹ, Phú Thuận, Tân Kiểng, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Tân Phong  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Tô Thị Bích Châu 01/06/1969 Nữ 
Xã Tân Thủy, 
huyện Ba Tri, 
tỉnh Bến Tre 

Kinh Không 
27 đường 41, 

Phường 6, Quận 
4 

UV Đoàn Chủ tịch 
TW Hội LHPN VN, 
TUV, Bí thư Đảng 
Đoàn, Chủ tịch Hội 
LHPN Thành phố 

Hội LHPN 
Thành phố 01/02/1997 12/12 

Dược sĩ Đại 
học, cử 

nhân Kinh 
tế Chính trị 

  Cao 
cấp 

Anh 
văn, B 

HĐNDTP 
NK  

2011-2016 

2 Nguyễn Thị Bích Ngọc 02/03/1985 Nữ 

Xã Bàu Năng, 
huyện Dương 

Minh Châu, Tây 
Ninh 

Kinh Không 

245/17 Hoàng 
Văn Thụ, 
Phường 1, 

Q.Tân Bình 

Bí thư Quận đoàn 7  Quận đoàn 7 10/10/2007 12/12 

Cử nhân Xã 
hội học; 

Trung cấp 
QLHC 

  Cao 
cấp 

Anh 
(B) 

đang 
học 

  

3 Thi Thị Tuyết Nhung 03/09/1964 Nữ 

Xã Bình Khánh 
Tây, huyện Mõ 
Cày Nam, tỉnh 

Bến Tre 

Kinh Không 

29 đường số 43, 
Lâm Văn Bền, 
P. Bình Thuận, 

Q.7 

Ủy viên Đảng đoàn 
HĐND Thành phố; 

Trưởng ban Ban  VH- 
XH HĐND Thành phố 

Hội đồng nhân 
dân Thành phố 05/01/1987 12/12 Cử nhân 

Luật   Cao 
cấp 

Anh 
văn 
(A) 

HĐNDTP 
NK  

2011-2016 

4 Trương Lý Hoàng Phi 06/01/1982 Nữ 
Xã Phước Hòa, 

huyện Phú Giáo, 
tỉnh Bình Dương 

Kinh Không 

C/cư Ngọc Lan, 
35 Phú Thuận, 
P. Phú Thuận, 

Q.7 

UV BCH Thành 
Đoàn, Giám đốc 

Trung tâm Trung tâm 
hỗ trợ thanh niên khởi 
nghiệp, UV Ban Thư 

ký Hội LHTN TP, 
Tổng Thư ký Hội DN 

Trẻ TP 

Trung tâm hỗ 
trợ thanh niên 
khởi nghiệp 

13/12/2013 12/12 Cử nhân 
Hành chính 

Thạc sĩ 
Quản trị 

kinh 
doanh 

Sơ cấp Anh 
văn C   

5 Hà Sơn 08/01/1962 Nam 
Xã Trung Bình,  

huyện Long Phú, 
tỉnh Sóc Trăng 

Kinh Không 

502/4 Huỳnh 
Tấn Phát, P. 
Bình Thuận, 

Q.7 

Phó Bí thư Quận ủy, 
Trưởng Ban Dân vận 

Quận ủy Quận 7 

Quận ủy Quận 
7 25/04/1992 12/12 

Cử nhân 
Luật, Cử 

nhân Hành 
chính 

  Cao 
cấp 

Anh 
văn B   

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 7 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 

 
 



 
 

ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 8: Quận 8  
Gồm: Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Võ Thị Kim Hồng 13/09/1956 Nữ 
Xã Phước Hiệp, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM 
Kinh Không 

735 đường 3/2, 
Phường 6, Quận 

10 

Ủy viên Ban Thường 
vụ Hội Luật gia Việt 
Nam; Bí thư Đảng 
đoàn, Chủ tịch Hội  
Luật gia Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Hội Luật gia 
TPHCM 16/08/1985 12/12 

Cử nhân 
Luật, Cử 
nhân Lịch 

sử 
 Cao 

cấp 
Anh 
văn 
(B) 

HĐNDTP 
 NK 

2004-2011 

2 Châu Ly 21/10/1960 Nam 
Xã Châu Phong, 

Thị xã Tân 
Châu, tỉnh An 

Giang 
Chăm Hồi 

giáo 
18G Nguyễn 
Thị Tần, P. 2, 

Q. 8 

CVP Ban Đại diện 
cộng đồng Hồi giáo 

Thành phố 

Ban Đại diện 
Cộng đồng Hồi 

giáo Thành 
phố 

  12/12           

3 Trần Quang Thắng 09/11/1957 Nam 

Xã Long Đức 
Đông, huyện 

Nhà Bè, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh 

Kinh Không 
118/48 Âu 

Dương Lân, P.3, 
Q.8 

Viện trưởng Viện 
Kinh tế và Quản lý - 

Liên hiệp các hội khoa 
học và kỹ thuật Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Viện Kinh tế 
và Quản lý - 
Liên hiệp các 
hội khoa học 
và kỹ thuật 

Thành phố Hồ 
Chí Minh 

  12/12 
ĐH Khoa 

học Tự 
nhiên ngành 

Hóa 

Tiến sĩ 
khoa học 

hóa 
(Pháp), 
Thạc sĩ 
QT-KD 
(Pháp) 

  

Sử 
dụng 
thành 
thạo 
tiếng 
Anh, 
Pháp; 
Nga 

HĐNDTP 
NK 

2011-2016 

4 Trần Trọng Tuấn 19/01/1969 Nam 
Xã Nhơn Mỹ, 

huyện An Nhơn, 
tỉnh Bình Định 

Kinh Không 

Căn hộ M8.09, 
C/cư H2, 196  
Hoàng Diệu, 

Phường 8, Quận 
4 

Thành ủy viên, Bí thư 
Đảng ủy, Giám đốc 

Sở Sở Xây dựng  
Sở Xây dựng 12/09/1991 12/12 Luật Thạc sĩ 

Luật 
Cao 
cấp 

Anh  
văn 
(A) 

  

5 Nguyễn Thanh Xuân 03/06/1981 Nữ 
Xã Tân An Hội, 
huyện Củ Chi, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
Kinh Không 

903.Lô B, cao 
ốc 255 Trần 

Hưng Đạo, P.Cô 
Giang, Q.1 

Phó Bí thư Quận ủy 
quận 8 

Quận ủy Quận 
8 10/08/2001 12/12 

Cử nhân: 
Kinh tế 

Chính trị, 
Nông nghiệp 

PTNT và 
Khuyến nông 

  Cao 
cấp 

Anh 
văn B   

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 8 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 9: Quận 8  
Gồm: Phường 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Ngô Thị Hoàng Các 11/08/1974 Nữ 
Xã Triệu Đông, 

huyện Triệu 
Phong, tỉnh 
Quảng Trị 

Kinh Không 
449/14 Lê 

Quang Sung, 
P.9, Q.6 

ĐUV, Phó Trưởng 
Ban Thi đua khen 

thưởng Sở 
 Nội vụ  

 Sở 
 Nội vụ  11/07/2002 12/12 

Cử nhân Tài 
chính Kế 
toán, Cử 

nhân Luật 
  Cao 

cấp 
Anh 
văn 
(B2) 

  

2 Bùi Xuân Cường 25/09/1975 Nam 
Xã Ninh Giang, 
huyện Hoa Lư, 
tỉnh Ninh Bình 

Kinh Không 
D10 A Chung 
cư Thuận Việt, 
319 Lý Thường 
Kiệt, P.15, Q.11 

Ủy viên UBND Thành 
phố, Bí thư Đảng ủy, 

Giám đốc Sở Giao 
thông vận tải  

Sở Giao thông 
vận tải  11/03/2005 12/12 Kỹ sư cầu 

hầm 

Thạc sĩ 
Kỹ 

thuật, 
Thạc sĩ 
Quản lý 

hành 
chính 
công 

Trung 
cấp 

Anh, 
B1   

3 Vũ Thanh Lưu 01/01/1968 Nam 
Phường Điện 

Biên, TP. Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh 

Hóa 
Kinh Không 

Số 33 đường 
139, khu II, Bùi 

Minh Trực, 
phường 5, quận 

8 

UV Đảng đoàn, Phó 
Chủ tịch, Bí thư Đảng 

ủy Ủy ban MTTQ 
Việt Nam TPHCM; 

Phó Chủ tịch Hội Luật 
gia Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Ủy ban MTTQ 
Việt Nam 
TPHCM 

06/04/1995 12/12 

Cử nhân 
hành chính; 

cử nhân 
khoa học 

GD (chuyên 
ngành GD 
chính trị); 

cử nhân XD 
Đảng và 

CQNN; ĐH 
Luật đại 
cương 

  Cao 
cấp 

Anh 
(B)   

4 Nguyễn Trọng Trí 10/12/1964 Nam 
Xã Đức Hòa 

Thượng, Huyện 
Đức Hòa, tỉnh 

Long An 
Kinh Không 

270/26/9 Phan 
Đình Phùng, 

Phường 1, Phú 
Nhuận 

ĐUV, Phó Giám đốc 
Đài Tiếng nói Nhân 

dân TP 
Đài Tiếng nói 
Nhân dân TP 26/06/2000 12/12 

Kỹ sư nông 
nghiệp, Cử 
nhân Báo 

chí  

Thạc sĩ 
Xây 
dựng 

Đảng và 
CQ. 

Cao 
cấp 

Anh 
(B) 

HĐNDTP 
NK 

2011-2016 

5 Đỗ Thị Cẩm Vân 14/11/1966 Nữ 
Xã Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
Kinh Không 

157/77 Dương 
Bá Trạc, P.1, 

Q.8 

QUV, Phó Trưởng 
Ban Thường trực Ban 

Dân vận Quận ủy 
Quận 8 

Ban Dân vận 
Quận ủy Quận 

8 
30/09/1988 12/12 

Cử nhân 
Kinh tế - 

Luật, Trung 
cấp QLNN 

  Cao 
cấp 

Anh 
văn B 

HĐNDQuận 
NK 

2004-2009 

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 9 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 10: Quận 9  
Gồm: Phường Hiệp Phú, Tân Phú, Long Thạnh Mỹ, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Trường Thạnh, Tăng Nhơn Phú A, Tăng Nhơn Phú B, Phước Long A, 
Phước Long B, Phước Bình, Phú Hữu  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Cao Thanh Bình 30/07/1980 Nam 

Phường Long 
Phước, quận 9, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh Không 
82/3 đường số 

5, P. Long 
Phước, Q.9 

Phó Trưởng Ban VH-
XH HĐND TP 

Hội đồng nhân 
dân Thành phố 12/03/2001 12/12 

Cử nhân 
Luật, Hành 
chính, Kinh 

tế 

Thạc sĩ  
QT-KD 

Cao 
cấp 

Anh 
văn 
(B1) 

HĐNDTP  
NK 

2011-2016 

2 Nguyễn Thị Hiếu Hạnh 01/09/1985 Nữ 

Phường Long 
Bình, quận Thủ 
Đức, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Kinh Không 
18/11 KP Long 
Bửu, P. Long 

Bình, Q.9 

Quận ủy viên, Bí thư 
Quận Đoàn 9; Chủ 
tịch Hội Liên hiệp 
Thanh niên Quận 9 

Quận Đoàn 9 07/10/2008 12/12 

Cử nhân 
Hành chính 
Kỹ sư Quản 

lý đất đai 
Trung cấp 
Thanh vận 

  Trung 
cấp     

3 Phan Nguyễn Như Khuê 26/09/1964 Nam 
Xã Hòa An, 

huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

Kinh Không 
441/11 Nguyễn 

Đình Chiểu, 
P.5, Q.3 

TUV, Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Sở Văn hóa 

và Thể thao 

Sở Văn hóa và 
Thể thao 27/11/1987 12/12 

Đại học 
Luật  

 

Thạc sĩ 
XD Đảng 

Cử 
nhân 

Pháp 
(B)   

4 Đặng Thị Hồng Liên 06/12/1965 Nữ 

Xã Hưng Khánh 
Trung, huyện 
Mỏ Cày, tỉnh 

Bến Tre 

Kinh Không 

636/6 Kha Vạn 
Cân, P. Linh 

Đông, Q. Thủ 
Đức 

Phó Bí thư Quận ủy, 
Chủ tịch UBND Quận 

9 

Ủy ban nhân 
dân Quận 9 19/05/1994 12/12 

Cử nhân 
Luật 

Kỹ sư thủy 
lợi 

  Cử 
nhân   

HĐND Quận 
NK 

1999-2009; 
HĐNDTP 

NK 
2011-2016 

5 Lê Cẩm Thạch 16/10/1972 Nữ 
Xã Thạch Linh, 

huyện Thạch Hà, 
tỉnh Nghệ Tĩnh 

Kinh Không 

158 Thích 
Quảng Đức, 
P.4, Q. Phú 

Nhuận 

BS, Phó Trưởng khoa 
Khoa Siêu âm - BV 

Nhi đồng 1 

Bệnh viện Nhi 
đồng 1 04/01/2016 12/12 Bác sĩ 

CK 2 - Nhi  Sơ cấp Anh 
(C)   

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 10 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 

 
 



 
ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 11: Quận 10  
Gồm: Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Tất Thành Cang 05/02/1971 Nam 
Xã Long An, 

huyện Cần Giuộc, 
tỉnh Long An 

Kinh Không 
214 CMT8, 
Phường 10, 

Quận 3 

Ủy viên BCH Trung 
ương Đảng, Phó Bí 

thư Thường trực 
Thành ủy Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Thành ủy 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
07/09/1991 12/12 Luật Thạc sĩ 

Luật 
Cử 

nhân  

Anh 
văn 

tương 
đương 

C 

  

2 Trần Xuân Điền 03/01/1971 NAm 
Phường Hòa 

Hải, quận Ngũ 
Hành sơn, Thành 

phố Đà Nẵng 
Kinh Không 

18 đường số 7, 
KDC Him Lam, 

Bình Hưng, 
huyện Bình 

Chánh 

Phó Bí thư Thường 
trực Quận ủy quận 10 

Quận ủy Quận 
10 19/05/2000 12/12 

Kỹ sư Hóa, 
Cử nhân 

hành chính 
 Cao 

cấp 
Anh 
(B)   

3 Phạm Nguyễn Ngọc 
Ngân 16/10/1978 Nữ 

Xã Gia lộc, 
huyện Trảng 

Bàng, tỉnh Tây 
Ninh 

Kinh Không 
444/32 Lê Văn 

Khương, P. 
Thới An, Q.12 

UV Ban Thường vụ 
Đảng ủy, Chủ tịch 

Công đoàn Lực lượng 
thanh niên xung 

phong 

Lực lượng 
thanh niên 

xung phong 
Thành phố 

22/12/2005 12/12 
Cử nhân 
kinh tế 

ngành Quản 
lý kinh tế 

  Cao 
cấp 

Cử 
nhân   

4 
Nguyễn Minh Tâm 
(Hòa thượng Thích 
Thiện Tánh) 

20/12/1948 Nam 
Xã Tân Phú Tây, 
huyện Mỏ Cày 
Bắc, tỉnh Bến 

Tre 
Kinh Phật 

131/12 đường 
3/2, Phường 11, 

Quận 10 

Phó Chủ tịch Hội 
đồng Trị sự GHPG 

VN, Phó Trưởng Ban 
Thường trực Ban trị 

sự Giáo hội Phật giáo 
Việt Nam TPHCM 

Hội đồng Trị 
sự GHPG VN, 
Ban Thường 

trực Ban trị sự 
Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam 

TPHCM 

  12/12 Cử nhân 
Phật học   Trung  

cấp 
Anh 
văn 

HĐNDTP 
NK 

2011-2016 

5 Đàm Vân 03/06/1982 Nữ Phường 1, Quận 
10, TPHCM Hoa Không 

347/23 Trần 
Bình Trọng, 

Phường 1, Quận 
10 

Đảng ủy viên Đảng bộ 
cơ quan Đảng đoàn 
thể Quận 10; Bí thư 
chi bộ, Phó Chủ tịch 
Liên đoàn Lao động 

Quận 10 

Liên đoàn Lao 
động Quận 10 11/12/2004 12/12 

Cử nhân 
Luật, Cử 

nhân Kinh 
tế ngành 
Quản lý 
Kinh tế 

  Cao 
cấp 

Anh 
(A)   

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 11 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 

 
 



 
ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 12: Quận 11  
Gồm: Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Hà Hải 18/03/1968 Nam 
Xã Hành Thuận, 

huyện Nghĩa 
Hành, tỉnh 

Quảng Ngãi 
Kinh Không 

34 Lãnh Binh 
Thăng, P.13, 

Q.11 

Ủy viên HĐ LS Việt 
Nam, Thành viên Ban 
Chủ nhiệm Đoàn Luật 
sư Thành phố; Bí thư 

Chi bộ 7 Đảng bộ 
Đoàn Luật sư Thành 

phố, Trưởng Văn 
phòng Luật sư Hà Hải 

và cộng sự 

Văn phòng 
Luật sư Hà Hải 

và cộng sự  
29/10/2004 12/12 Luật, Văn 

chương 
 Thạc sĩ 

Luật 
Cử 

nhân 

Cử 
nhân 
Anh 
văn, 

thông 
thạo 
tiếng 
Trung 

  

2 Nguyễn Thị Lệ 26/09/1967 Nữ 
Xã Phước Vĩnh 
An, huyện Củ 

Chi, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Kinh Không 413/48 Lê Văn 
Sỹ, P.12, Q.3 

UV.BTV.TU, Trưởng 
Ban Dân vận Thành 

ủy 
Ban Dân vận 

Thành ủy 04/12/1993 12/12 

Cử nhân 
Luật, Cử 

nhân Khoa 
học (Ngữ 

văn) 

Thạc sĩ 
Luật 
Hành 
chính 

Cao 
cấp 

Anh 
văn B1 
(khung 
Châu 
Âu)  

  

3 Ngô Văn Luận 11/10/1962 Nam 
Xã Yên Thọ, 
huyện Đông 
Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 
Kinh Không 

195/32 Bình 
Thới, Phường 9, 

Quận 11 
Bí thư Quận ủy quận 

11 
Quận ủy Quận 

11 28/11/1987 12/12 
Cử nhân 
Kinh tế 
(QTKD) 

  Cử 
nhân 

Anh 
(B)   

4 Kao Siêu Lực 28/02/1963 Nam Quảng Đông,  
Trung Quốc Hoa Không 

1175A đường 
3/2 Phường 6, 

Quận 11 

UV BCH Hiệp hội 
 DN TP, PCT. Hội 
Lương thực thực 

phẩm TPHCM, PCT. 
Hội DN Q.11, Giám 
đốc DNTN Bánh kẹo 

Á Châu 

DNTN Bánh 
kẹo Á Châu   12/12 

Cử nhân 
bánh và 

thực phẩm 
    

Hoa 
văn,  
Anh 
văn 

  

5 Phạm Hiếu Nghĩa 22/03/1959 Nam 
Xã Liêm Tuyền, 

huyện Thanh 
Liêm, tỉnh Hà 

Nam 
Kinh Không 

506/51B Lạc 
Long Quân, P.5, 

Q.11 
Phó Trưởng Ban Pháp 

chế HĐND TP 
Hội đồng nhân 
dân Thành phố 30/07/1982 10/10 

Cử nhân 
Luật, Cử 

nhân Kinh 
tế 

  Cao 
cấp 

Anh 
văn 
(B) 

HĐNDTP 
NK  

2004-2011; 
2011-2016 

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 12 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 
 



 

ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 13: Quận 12  
Gồm: Phường An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân, Thới An, Hiệp Thành  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Nguyễn Thụy Diễm Chi 13/08/1974 Nữ 

Xã Tân Xuân, 
huyện Hóc Môn, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh Không 

B148C Nguyễn 
Văn Quá, KP3, 
phường Đông 
Hưng Thuận, 

Quận 12 

Phóng viên Ban chính 
trị - xã hội báo Phụ 

Nữ TP 

Báo Phụ Nữ 
Thành phố 21/06/2013 12/12 Tâm lý học 

Thạc sĩ 
Tâm lý 

học 

Trung 
cấp 

Anh 
văn 
(B) 

  

2 Lê Trương Hải Hiếu 07/09/1981 Nam 

Xã Tam Hiệp, 
huyện Châu 

Thành, tỉnh Tiền 
Giang 

Kinh Không 48A Trương 
Định, P.7, Q3 

Phó Bí thư quận ủy, 
Bí thư Đảng ủy khối 

chính quyền, Chủ tịch 
UBND Quận 12 

Ủy ban nhân 
dân Quận 12 31/07/2004 12/12 Cử nhân 

Luật 
Thạc sĩ 
QT-KD 

Cao 
cấp 

Anh 
văn 

HĐNDTP 
NK  

2011-2016 

3 Trần Thị Tuyết Hoa 09/12/1968 Nữ 

Xã Thanh Thủy, 
huyện Hương 

Thủy, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Kinh Không 
184/26 Lê Văn 

Sỹ, P.10, Q. Phú 
Nhuận 

Trưởng phòng Quản 
lý thuế thu nhập cá 
nhân, Đảng ủy viên 
Đảng bộ, Bí thư chi 

bộ, Phó Chủ tịch Công 
đoàn Cục thuế 

TP.HCM 

Cục thuế 
TP.HCM 20/09/2002 12/12 Cử nhân 

Luật 

Thạc sĩ 
Kinh tế 
ngành 

Tài 
chính 
ngân 
hàng 

Cao 
cấp 

Anh 
văn 
(C) 

  

4 Nguyễn Văn Lâm 01/10/1962 Nam 

Phường Thới 
An, Quận 12, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh Không 
371/44 Trường 
Chinh, P. 14, Q. 

Tân Bình 

Phó Trưởng Ban Kinh 
tế và Ngân sách 

HĐND TP 

Hội đồng nhân 
dân Thành phố 02/10/1987 12/12 

Cử nhân 
Luật, Cử 

nhân Quản 
trị kinh 
doanh 

Thạc sĩ 
Kinh tế 

học 

Cử 
nhân 

Anh 
văn 
(C) 

HĐNDTP 
NK 

2011-2016 

5 Trần Thanh Trí 01/12/1974 Nam 

Phường An Thới 
Đông, Quận 12, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh Không 
94/1G KP1, P. 
An Phú Đông, 

Q.12 

ĐUV, Bí thư Chi bộ, 
Thư ký Liên hiệp các 

Hội KH và KT TP 

Hội KH và KT 
Thành phố 12/12/2008 12/12 

Cử nhân 
Tin học; 
Cử nhân 
QT-KD 

 Trung 
cấp 

Anh 
văn 
(B1) 

  

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 13 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



 
ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 14: Quận 12  
Gồm: Phường Tân Thới Nhất, Đông Hưng Thuận, Tân Hưng Thuận, Trung Mỹ Tây, Tân Chánh Hiệp, Tân Thới Hiệp  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Thái Tuấn Chí 10/08/1963 Nam Quảng Đông, 
Trung Quốc Hoa Phật  

A51 Khu phố 
Nam Thông 3, 
Phú Mỹ Hưng, 

P. Tân Phú, 
Quận 7 

Ủy viên UB.MTTQ 
TP, Chủ tịch HĐQT, 
Tổng Giám đốc Công 
ty CPTĐ Thái Tuấn 

Công ty CPTĐ 
Thái Tuấn   12/12 

Cao cấp 
QTKD (ĐH 

Tuck-
Dartmouth
Hoa Kỳ) 

    

Tiếng 
Hoa 
(giao 
tiếp) 

HĐNDTP 
NK  

2011-2016 

2 Nguyễn Thị Huyền 25/06/1979 Nữ 
Xã Cao Đức, 

huyện Gia Bình, 
tỉnh Bắc Ninh 

Kinh Không 

125/208 Lương 
Thế Vinh,  P. 

Tân Thới Hòa, 
Q.Tân Phú 

Công nhân, Trưởng 
Phân xưởng sản xuất 

Nhà máy chế biến 
thực phẩm thuộc Cty 
CP chế biến hàng XK 

Cầu Tre 

Cty CP chế 
biến hàng XK 

Cầu Tre 
29/12/2007 12/12 Cử nhân 

Luật   

Đang 
học 

Trung 
cấp 

Anh 
(A)   

3 Nguyễn Thị Nga 15/11/1984 Nữ 

Xã Trung Mầu, 
huyện Gia Lâm, 
Thành phố Hà 

Nội 

Kinh Không 

352A Nguyễn 
Ảnh Thủ, 

P.Trung Mỹ 
Tây, Q.12 

Phó Chủ tịch Liên 
đoàn Lao động Quận 

12 

Liên đoàn Lao 
động Quận 12 08/05/2009 12/12 

Cử nhân 
Kinh tế 

Chính trị 

Thạc sĩ 
Kinh tế 

học 

Cao 
cấp 

Anh 
văn 
(B) 

  

4 Lê Thị Ngọc Thanh 15/03/1984 Nữ 

Xã Lê Minh 
Xuân, huyện 
Bình Chánh, 

Thành phố Hồ 
Chí Minh 

Kinh Không 

23L/5 đường 
HT 44, KP3, P. 

Hiệp Thành, 
Q.12 

UVTV QU, Bí thư 
Đảng ủy Phường 

Phường Tân Chánh 
Hiệp Q.12 

Đảng ủy 
Phường 

Phường Tân 
Chánh Hiệp, 

Quận 12 

09/08/2005 12/12 Cử nhân 
Luật 

Thạc sĩ 
Luật 

Cao 
cấp 

Anh 
văn 

HĐNDTP 
 NK 

2011-2016 

5 Nguyễn Toàn Thắng 08/07/1977 Nam 

Xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh Không 
78/1A KP6, P. 
Tân Thới Nhất, 

Q.12 

TUV, Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Sở Tài 

nguyên và Môi trường 

Sở Tài nguyên 
và Môi trường 03/02/2001 12/12 

Cử nhân 
Luật, Cử 

nhân Kinh 
tế 

Thạc sĩ 
Quản trị 

KD 

Cao 
cấp 

Anh 
văn 
(B) 

  

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 14 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 

 



ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 15: Quận Bình Tân  
Gồm: Phường An Lạc, An Lạc A, Bình Trị Đông A, Bình Trị Đông B, Tân Tạo, Tân Tạo A  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Nguyễn Văn Đạt 26/07/1972 Nam 
Phường Tân 

Tạo, quận Bình 
Tân, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Kinh Không 
25/52 Hồ Văn 
Long, P.Tân 

Tạo, Bình Tân 

UVTV Quận ủy, Bí 
thư, Chủ tịch UBND 

phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân 

Ủy ban nhân 
dân phường 

Bình Trị Đông, 
quận Bình Tân 

07/02/1994 12/12 Cử nhân 
Luật   Cử 

nhân 
Anh 
(B) 

HĐND xã 
Tân Tạo, 
HBC NK 

1999-2004, 
phường 

Tân Tạo, 
Q.Bình 
Tân NK 

2004-2009 

2 Trần Minh Khiêm 11/05/1971 Nam 

Xã Trung Mỹ 
Tây, huyện Hóc 
Môn, Thành phố 

Hồ Chí Minh 
Kinh Không 

Số 03 đường số 
40B KP8, P. 
Tân Tạo, Q. 

Bình Tân 

Bí thư Đảng ủy, Chủ 
tịch HĐTV Cty 

TNHH MTV Công 
trình giao thông Sài 

Gòn 

Cty TNHH 
MTV Công 
trình giao 

thông Sài Gòn 
02/10/2000 12/12 Kỹ sư xây 

dựng   Cao 
cấp Anh 

HĐND Q. 
Bình Tân 

NK 
 2004-2009 

3 Phan Thị Thắng 05/05/1976 Nữ 
Xã An Thạnh, 

huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An 

Kinh Không 

C5/30 đường 
Hưng Nhơn,  ấp 
3, xã Tân Kiên, 

huyện Bình 
Chánh 

Thành ủy viên, Ủy 
viên UBND Thành 
phố, PBT Đảng ủy, 
Chủ nhiệm Ủy ban 
kiểm tra Đảng ủy, 
Giám đốc Sở Tài 

chính 

Sở Tài chính 10/12/1999 12/12 

ĐH Kinh tế 
ngành Kế 
toán, ĐH 

Luật 

Thạc sĩ 
Kinh tế 

Cao 
cấp 

Anh 
văn 
(B1) 

  

4 Tăng Chí Thượng 11/01/1967 Nam 

Xã Hiệp Hòa,  
huyện Cầu 

Ngang, tỉnh trà 
Vinh 

Kinh Không 
467 Lạc Long 
Quân, Phường 

5, Quận 11 

UV BTV ĐU, Phó 
Giám đốc Sở Y tế  Sở Y tế 19/05/2001 12/12 

Bác sĩ 
chuyên 

khoa Nhi 

Tiến sĩ y 
học 

Cao 
cấp 

Anh 
văn 
(C) 

HĐNDTP 
NK  

2011-2016 

5 Nguyễn Thị Tố Trâm 01/07/1970 Nữ 
Xã  Phong Hòa, 
huyện Hương 

Điền, tỉnh Thừa 
Thiên, Huế 

Kinh Không 

Căn hộ 6.05 
C/cư số 1 Tôn 
Thất Thuyết, 

Phường 1, Quận 
4 

Trưởng Ban Bạn đọc - 
công tác xã hội báo 
Người Lao Động 

Báo Người 
Lao Động 22/01/2014 12/12 Cử nhân 

Ngữ văn   Trung 
cấp 

Anh 
văn   

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 15 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



 
ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 16: Quận Bình Tân  
Gồm: Phường Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Nguyễn Thị Kim Dung 12/04/1972 Nữ 
Xã Quang Bình, 

huyện Kiến 
Xương, tỉnh 
Thái Bình 

Kinh Không 
14B1 Lê Văn 

Chí, KP1, 
P.Linh Trung, 

Thủ Đức 

Chi ủy viên Chi bộ cơ 
sở Hiệp hội Doanh 

nghiệp TP, UV BCH 
Hội Nhà báo TP, Tổng 

Biên tập Báo Doanh 
nhân Sài Gòn 

Báo Doanh 
nhân Sài Gòn 23/07/2008 12/12 

Cử nhân 
Văn học, 
Báo chí 

  Cao 
cấp     

2 Nguyễn Thành Nhân 12/06/1976 Nam 
Thị trấn Liên 
Hương, huyện 

Tuy Phong, tỉnh 
Bình Thuận 

Kinh Không 
22A Cao Bá 

Nhạ, P. Nguyễn 
Cư Trinh, Q.1 

Phó Bí thư Đảng ủy; 
Tổng Giám đốc Liên 

hiệp HTX TP 
Liên hiệp HTX 

Thành phố 12/09/2003 12/12 Quản trị 
kinh doanh 

Thạc sĩ 
Quản trị 

kinh 
doanh 

  Anh 
văn B 

HĐNDTP 
NK  

2011- 2016 

3 Nguyễn Tấn Phong 31/12/1964 Nam 
Xã Lương Phú, 
huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến 
Tre 

Kinh Không 
182/7 Thoại 

Ngọc Hầu, P. 
Phú Thạnh, Q. 

Tân Phú 

TUV, Bí thư Đảng ủy, 
Tổng Biên tập báo 

Sài Gòn Giải Phóng 
Báo Sài Gòn 
Giải Phóng 27/02/1989 12/12 

Cử nhân 
Văn 

chương, Cử 
nhân Báo 
chí, Cử 

nhân Triết 
học Mác-

Lênin 

  Cử 
nhân 

Pháp 
văn 

HĐNDTP 
NK 

2011-2016 

4 Nguyễn Trần Phượng 
Trân 28/01/1976 Nữ Phường 8, Đà 

Lạt, Lâm Đồng Kinh Không 
135/56 Trần 
Hưng Đạo, 
P.Cầu Ông 
Lãnh, Q.1 

Phó Bí thư Quận ủy 
Bình Tân 

Quận ủy quận 
Bình Tân 8/12/2003 12/12 Cử nhân 

XHH 

Thạc sĩ 
Xây 
dựng 

Đảng và 
Chính 
quyền  

Cử 
nhân 

Anh 
văn B   

5 Huỳnh Đặng Hà Tuyên 26/02/1985 Nữ 
Thị trấn Tân 

Túc, huyện Bình 
Chánh, TP.HCM 

Kinh Không 
42/44 Trần Đại 
Nghĩa, P.Tân 

Tạo A, Q.Bình 
Tân 

Ủy viên BCH Đảng 
bộ Phường Tân Tạo 

A; Bí thư Chi bộ Chợ 
Bà Hom; Phó Chủ tịch 

UBND Phường Tân 
Tạo A, quận Bình Tân 

Phường Tân 
Tạo A, quận 

Bình Tân 
20/11/2008 12/12 Cử nhân 

Kinh tế   Cao 
cấp 

Anh 
(B)   

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 16 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 17: Quận Bình Thạnh  
Gồm: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Đoàn Tạ Cửu Long 07/12/1971 Nam 
Xã Sơn Định, 

huyện Chợ Lách, 
Bến Tre 

Kinh Không 

30 Hưng Thái 2, 
Khu đô thị Phú 
Mỹ Hưng, P. 

Tân Phong, Q.7 

P.Bí thư Đảng ủy, Phó 
Viện trưởng Viện 

Kiểm sát nhân dân TP 

Viện Kiểm sát 
nhân dân TP 14/1/1999 12/12 

Cử nhân 
Luật Tư 

pháp, khoa 
học chính 

trị 

Tiến sĩ 
Luật 

Cao 
cấp 

Anh 
(B2)   

2 Nguyễn Bạch Hoàng 
Phụng 30/11/1978 Nam 

Xã Đức Phong, 
huyện Mộ Đức, 
tỉnh Quảng Ngãi 

Kinh Không 
45/10 Bis Điện 
Biên Phủ, P.15, 
Q. Bình Thạnh 

Đảng ủy viên Đảng ủy 
các Khu chế xuất - 
khu công nghiệp 

Thành phố Hồ Chí 
Minh; Bí thư, Phó 

Trưởng Ban Quản lý 
các KCX và KCN 

Thành phố 

Ban Quản lý 
các KCX và 

KCN TP 
18/08/2006 12/12 Kế toán - 

Kiểm toán 
Thạc sĩ 
QTKD 

Cử 
nhân 

Cử 
nhân 
Anh 
văn 

  

3 Trần Văn Thuận 15/06/1962 Nam 

Xã Tân Túc, 
huyện Bình 

Chánh, Thành 
phố Hồ Chí 

Minh 

Kinh Không 
59/12A Phan 

Đăng Lưu, P.7, 
Q. Phú Nhuận 

TUV, Phó Trưởng 
Ban Nội chính Thành 

ủy 

Ban Nội chính 
Thành ủy 19/05/1988 12/12 

Đại học An 
ninh, Kỹ sư 
nông nghiệp 

Thạc sĩ 
Luật 

Cao 
cấp 

Anh 
(TOEF
L 450) 

  

4 Đinh Thị Thanh Thủy 09/09/1972 Nữ 

Xã An Khánh, 
huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến 
Tre 

Kinh Không 65 đường 41, P. 
Tân Quy, Q.7 

Bí thư chi bộ; Giám 
đốc, Tổng Biên tập 

NXB Tổng hợp Thành 
phố Hồ Chí Minh 

NXB Tổng 
hợp TPHCM 09/01/2000 12/12 Cử nhân 

Ngữ văn 

Thạc sĩ  
Văn học 

VN 

Cao 
cấp 

Cử 
nhân 

Trung 
văn, 
Anh 
văn 
(C) 

  

5 Vũ Ngọc Tuất 24/04/1969 Nam 

Xã Nam Lợi, 
huyện Nam 

Trực, tỉnh Nam 
Định 

Kinh Không 

Số 8 Nguyễn 
Xuân Ôn, 

Phường 2, quận 
Bình Thạnh 

Phó Bí thư Thường 
trực Quận ủy Quận ủy 
quận Bình Thạnh; Bí 
thư Đảng ủy khối cơ 

quan Đảng - Đoàn thể  

Quận ủy quận 
Bình Thạnh  05/09/1992 12/12 

Cử nhân 
Luật, Cử 
nhân XD 
Đảng và 
CQNN 

Thạc sĩ 
Chính trị 

học 

Cao 
cấp 

Anh 
(B) 

HĐND 
quận Bình 
Thạnh NK 
2004-2009 

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 17 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



 
ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 18: Quận Bình Thạnh  
Gồm: Phường 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Chu Tiến Dũng 17/03/1962 Nam 

Xã Phú Sơn, 
huyện Ba Vì, 
Thành phố Hà 

Nội 

Kinh Không 
26/3 đường số 
12, P. Bình An, 

Q.2 

Phó Bí thư Đảng ủy, 
Tổng Giám đốc Tổng 

Cty CN Sài Gòn 

Tổng Cty CN 
Sài Gòn 04/09/1985 12/12 

CN Vật lý, 
CN Kinh tế, 
CN Tin học 

Thạc sĩ 
QTKD 

Cao 
cấp 

Anh 
văn   

2 Nguyễn Hoàng Hải 30/09/1976 Nam 

Xã An Thạnh 
Thủy, huyện 

Chợ Gạo, tỉnh 
Tiền Giang 

Kinh Không 
91/19 Nguyên 
Hồng, P.1, Q. 

Gò Vấp 

Đảng ủy viên Đảng bộ 
Bệnh viện Nhân dân 
Gia Định; Bác sĩ -

Trưởng khoa Nội Tim 
mạch Bệnh viện Nhân 

dân Gia Định 

Bệnh viện 
Nhân dân Gia 

Định 
21/05/2013 12/12 

Bác sĩ 
chuyên 

khoa Tim 
mạch 

Thạc sĩ 
Y khoa 

Trung 
cấp 

Anh 
(B)   

3 Đinh Thị Lan 26/03/1983 Nữ 

Xã Sơn Thành, 
huyện Nho 

Quan, tỉnh Ninh 
Bình 

Kinh Không 
816/52/8 Quốc 
lộ 1A, P.Thạnh 

Xuân, Q.12 

Phó Chủ tịch Ủy ban 
MTTQ VN quận Bình 

Thạnh 

MTTQ VN 
quận Bình 

Thạnh 
09/01/2009 12/12 Cử nhân 

Luật   Trung  
cấp 

Anh 
văn 
(B) 

  

4 Vương Đức Hoàng Quân 06/12/1967 Nam 

Phường Hàng 
Trống, quận 
Hoàn Kiếm, 

Thành phố Hà 
Nội 

Kinh Không 323 Lý Thái Tổ, 
P.9, Q.10 

Phó Viện trưởng Viện 
nghiên cứu phát triển 

TPHCM 

Viện nghiên 
cứu phát triển 

TPHCM 
31/10/2004 12/12 Quản trị 

kinh doanh 

Phó 
Giáo sư,  
Tiến sĩ 
QT-KD 

Cao 
cấp 

Anh 
(ĐH 
chính 
quy) 
Nga 
(sinh 

ngữ 2) 
Pháp 

(thông 
thạo) 

HĐNDTP  
NK 

2011-2016 

5 Nguyễn Thị Việt Tú 04/10/1976 Nữ 
Phường 5, thành 

phố Bến Tre, 
tỉnh Bến Tre 

Kinh Không 
52 Nơ Trang 
Long, P.14, 

Q.Bình Thạnh 

 Phó Bí thư Chi bộ, 
Phó Trưởng Phòng 

Giáo dục và Đào tạo 
quận Bình Thạnh  

Phòng Giáo 
dục và Đào tạo 

quận Bình 
Thạnh 

15/05/2004 12/12 Cử nhân Sư 
phạm Anh 

Thạc sĩ 
Quản lý 
Giáo dục 

Trung  
cấp 

Anh 
(Cử 

nhân) 

HĐNDTP 
 NK 

2011-2016 

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 18 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



 
ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 19: Quận Gò Vấp  
Gồm: Phường 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Nguyễn Trung Hiếu 10/09/1964 Nam 

Xã Hoằng Long, 
huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

Kinh Không 
128/26 Lê Đức 
Thọ, phường 6, 

Q.Gò Vấp 

Phó Bí thư, Trưởng 
Phòng Xử lý đơn Văn 
phòng tiếp công dân 

TPHCM 

Văn phòng tiếp 
công dân 
TPHCM 

22/11/1987 12/12 Cử nhân 
Luật   Cao 

cấp 
Anh 
(B)   

2 Nguyễn Thị Ánh Hoa 26/04/1977 Nữ 

Xã Bình Hòa 
Nam, huyện Đức 
Huệ, tỉnh Long 

An 

Kinh Không 78-80 CMT8, 
P.6, Q.3 

Phó Giám đốc Sở Du 
lịch   Sở Du lịch   26/06/2008 12/12 

Cử nhân 
Luật, Cử 
nhân Ngữ 
văn Anh, 

Thạc sĩ 
Quản trị 

công 

Cao 
cấp 

Cử 
nhân   

3 Phạm Viết Thuận 15/11/1973 Nam 
Xã Anh Sơn, 

huyện Linh Sơn, 
tỉnh Nghệ An 

Kinh Không 29 đường số 3, 
P.9, Q. Gò Vấp 

Viện trưởng Viện 
Kinh tế Tài nguyên và 

Môi trường - Liên 
hiệp các hội khoa học 
và kỹ thuật Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Viện Kinh tế 
Tài nguyên và 

Môi trường 
  12/12 

Cử nhân Tài 
chính –

Ngân hàng 

Tiến sĩ 
Kinh tế 

Tài 
nguyên 
và Môi 
trường 

 Anh 
(C)   

4 Nguyễn Thị Thanh Vân 24/05/1974 Nữ 

Phường La Khê, 
quận Hà Đông, 
Thành phố Hà 

Nội 

Kinh Không 
194 Phùng 

Hưng, Phường 
14, Quận 5 

Phó Bí thư Thường 
trực Quận ủy Gò Vấp 

Quận ủy Gò 
Vấp 10/09/2003 12/12 Kiến trúc sư 

Thạc sĩ 
Quản lý 
đô thị và 

công 
trình 

Cao 
cấp 

Anh 
(Cử 

nhân) 
  

5 Phan Thị Hồng Xuân 18/02/1973 Nữ 
Xã Mỹ Trà, 

huyện Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

Kinh Không 

445/20 Nơ 
Trang Long, 
P.13, Q. Bình 

Thạnh 

Giảng viên Đại học; 
Phó Trưởng Khoa 

Nhân học Trường ĐH 
KHXH và NV 

TPHCM 

Trường ĐH 
KHXH và NV 

TPHCM 
20/01/2000 12/12 

Cử nhân 
Đông Nam 
Á học, Cử 
nhân Luật 

Phó 
Giáo sư, 
Tiến sỹ 
Lịch sử  

Cao 
cấp 

Cử 
nhân 
Anh 
văn 

  

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 19 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 

 



ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 20: Quận Gò Vấp  
Gồm: Phường 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Trần Đình Hạng 27/07/1950 Nam 
Xã Hòa Hậu, 

huyện 
Lý Nhân, tỉnh 

Hà Nam 
Kinh Không 

140/38 Lê Đức 
Thọ, Phường 6, 
quận Gò Vấp 

Phó Chủ tịch Hội Cựu 
chiến binh Thành phố 

Hội Cựu chiến 
binh Thành 

phố 
15/02/1971 12/12    Cao 

cấp 
Anh 
(A)   

2 Nguyễn Kim Hiếu 03/02/1985 Nam 
Xã Hương Lộc, 
huyện Hương 
Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh 
Kinh Không 

124/27 An 
Nhơn, P.17, 
Q.Gò Vấp 

Quận ủy viên, Bí thư 
Quận Đoàn, Chủ tịch 
Hội LHTNVN quận 

Gò Vấp 

Quận đoàn 
quận Gò Vấp 28/07/2009 12/12 Cử nhân 

Luật   Cao 
cấp 

Anh 
(B)   

3 Huỳnh Thị Hon 08/04/1966 Nữ 
Phường Bình 
Hưng Hòa, Q. 

Bình Tân, 
TPHCM 

Kinh Không 
107B/319 Trần 
Hưng Đạo B, 

P.6, Q.5 

UV Ban cán sự Đảng, 
Phó Viện trưởng Viện 
Kiểm sát nhân dân TP 

Viện Kiểm sát 
nhân dân TP 27/06/1996  12/12 Cử nhân 

Luật   Cao 
cấp     

4 Cao Anh Minh 09/09/1968 Nam 
Xã Hòa Hội, 
huyện Châu 

Thành, tỉnh Tây 
Ninh 

Kinh Không 

Phòng 605, cao 
ốc Phú Nhuận, 
20 Hoàng Minh 
Giám, P.9, Q. 

Phú Nhuận 

Phó Tổng Giám đốc 
Đài Truyền hình 

Thành phố; Ủy viên 
Ban Thường vụ Đảng 
ủy Đài Truyền hình 

Thành phố 
 

Đài Truyền 
hình TP 12/02/1999 12/12 

Cử nhân 
Hành chính; 

Cử nhân 
XD Đảng 
và Chính 

quyền nhà 
nước; Kỹ sư 

Thông tin 
vô tuyến 
truyền 

thanh và 
truyền hình 

Thạc sĩ 
Quản lý 
KH và 

CN 

Cao 
cấp 

Nga,  
Anh 
(C) 

  

5 Trần Thị Thanh Nhàn 19/05/1968 Nữ 
Xã Vụ Bản, 

huyện Bình Lục, 
tỉnh Hà Nam 

Kinh Không 
312/76 Quang 

Trung, P. 10, Q. 
Gò Vấp 

UVTV Quận ủy, 
Trưởng Ban Dân vận 

quận Gò Vấp 
Ban Dân vận 
quận Gò Vấp 01/04/1998 12/12 

Cử nhân 
Luật, Cử 

nhân Hành 
chính 

Thạc sĩ 
xây 

dựng 
Đảng và 
Chính 
quyền 
Nhà 

nước  

Cao 
cấp 

Anh 
(B)   

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 20 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 21: Quận Phú Nhuận  
Gồm: Phường 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Phạm Đức Hải 29/07/1963 Nam 

Xã Nghĩa Phú, 
huyện Nghĩa 

Hưng, tỉnh Nam 
Định 

Kinh Không 
52/5 Cù Lao, 
P.2, Q. Phú 

Nhuận 

TUV, Phó Trưởng 
Ban Thường trực Ban 
Tuyên giáo Thành ủy 

Ban Tuyên 
giáo Thành ủy 17/09/1994 12/12 Kinh tế Thạc sĩ 

Kinh tế 
Cử 

nhân 
Anh  
(C)   

2 Hồ Xuân Lâm 22/03/1973 Nam 
Xã Vĩnh Mỹ, H. 
Giá Rai, T. Bạc 

Liêu 
Kinh Không 

429/29 Nguyễn 
Kiệm, Phường 

9, Q.Phú Nhuận 

Phó Giám đốc Trung 
tâm Xúc tiến Thương 
mại và Đầu tư Thành 

phố Hồ Chí Minh; 
Phó BT Chi bộ. Ủy 
viên BCH Hội Hữu 

nghị Việt - Hàn, 

Trung tâm Xúc 
tiến Thương 

mại và Đầu tư 
TPHCM 

21/06/2001 12/12  

Thạc sĩ 
Kinh tế 

đối 
ngoại 

Cử 
nhân 
chính 

trị, 
Cao 
cấp 

Cử 
nhân 
Anh 
văn 

  

3 Huỳnh Đăng Linh 20/03/1964 Nam 

Phường Hòa 
Hải, quận Ngũ 

Hành Sơn, thành 
phố Đà Nẵng 

Kinh Không 
341/61A Lạc 

Long Quân, P.5, 
Q.11 

Phó Bí thư Thường 
trực Quận ủy quận 
Phú Nhuận; Bí thư 
Đảng ủy CQ Đảng 

đoàn thể 

Quận ủy quận 
Phú Nhuận 29/12/1984 12/12 ĐH Kinh tế 

(QTKD)   Cử 
nhân 

Anh 
văn 
(C) 

  

4 Trần Đình Trữ 29/02/1964 Nam 

Xã Nam Lợi, 
huyện Nam 

Trực, tỉnh Nam 
Định 

Kinh Không 
256/15 Tân 

Phước, Phường 
6, Quận 10 

Trưởng Phòng Thanh 
tra, giải quyết khiếu 

nại, tố cáo số 1 Thanh 
tra TP 

Thanh tra 
Thành phố 22/06/2007 12/12 

Cử nhân 
Luật, Cử 
nhân tài 
chính, kế 

toán 

  Cao 
cấp 

Anh 
(C)   

5 Nguyễn Thị Như Ý 05/12/1984 Nữ 

Phường Thuận 
Hưng, Quận 

Thốt Nốt, TP. 
Cần Thơ 

Kinh Không 
331/70/72 Phan 
Huy Ích, P.14, 

Q.Gò Vấp 

Phó Bí thư Thường 
trực Đảng ủy; Trưởng 

khối Dân vận, Chủ 
nhiệm Ủy ban Kiểm 
tra Đảng ủy Phường 
15, quận Phú Nhuận 

Đảng ủy 
Phường 15, 
Quận Phú 

Nhuận 

29/06/2011 12/12 

Cử nhân 
Luật học, 
Cử nhân 
Kinh tế 

  Cao 
cấp 

Anh 
(B1 - 

Khung 
Châu 
Âu) 
Nhật 
(Sơ 
cấp) 

  

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 21 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



 
ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 22: Quận Tân Bình  
Gồm: Phường 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Lê Thị Kim Hồng 16/07/1973 Nữ 
Xã Giao Long, 
H. Châu Thành, 

T. Bến Tre 
Kinh Không 

98/2/13 TDP 
76, KP 10, 
Cống Lở, 

Phường 15, 
quận Tân Bình 

Phó Bí thư Thường 
trực Quận ủy quận 

Tân Bình 

Quận ủy quận 
Tân Bình 01/12/2001 12/12 Cử nhân 

hành chính 
Thạc sĩ 

Luật 
Cao 
cấp 

Anh 
(B1) 

HĐND 
P11, NK 

2004 -2009 

2 Võ Xuân Bội Lâm 02/08/1969 Nữ 

Thị trấn Ái 
Nghĩa, huyện 
Đại Lộc, tỉnh 
Quảng Nam 

Kinh Không 
A 12.4 Lữ Gia 

Plaza, P.15, 
Q.11 

Chủ tịch HĐQT kiêm 
Tổng Giám đốc Cty 

TNHH MTV nhà máy 
United Healthcare  

Cty TNHH 
MTV nhà máy 

United 
Healthcare 

  12/12 

ĐH chuyên 
ngành  
ngoại 

thương, 
Quản lý DN 

(ĐH 
Havard) 

Thạc sĩ 
Quản trị 

KD 
  

Cử 
nhân 
Anh 
văn 

  

3 Trần Văn Lưu 
(Linh mục Trần Văn Lưu) 12/07/1952 Nam 

Xã Mỹ Thắng, 
H. Mũ Lộc, T. 

Nam Định 
Kinh Công 

giáo 

219/20 Đất 
Thánh, P.6, Q. 

Tân Bình 

Linh mục chánh xứ 
Nhà thờ Nam Hòa  

Nhà thờ Nam 
Hòa    12/12 

Đại chủng 
viện Thánh 

Giuse 
TPHCM 

    Anh, 
Pháp   

4 Tăng Hữu Phong 03/10/1972 Nam 
Xã Mỹ Cát, 

huyện Phù Mỹ, 
tỉnh Bình Định 

Kinh Không 

145/35B 
Nguyễn Đình 

Chính, P.11, Q. 
Phú Nhuận 

Tổng Biên tập; Đảng 
ủy viên Đảng bộ Bộ 
phận báo Tuổi Trẻ 

Báo Tuổi Trẻ 23/09/2000 12/12 

Cử nhân 
ngành Lịch 
sử, Cử nhân 

chính trị 
học ngành 
công tác tư 
tưởng văn 

hóa 

Thạc sĩ  
lịch sử 
Việt 
Nam 

Cao 
cấp 

Anh 
văn 
(C) 

  

5 Dương Quốc Trị 12/08/1969 Nam 

Xã Thủy Lương, 
huyện Hương 

Thủy, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Kinh 
Thiên 
Chúa 
giáo 

596/22 Trường 
Chinh, P.13, 
Q.Tân Bình 

Chủ tịch Hội đồng 
quản trị, Tổng Giám 
đốc Cty CP Văn hóa 

Nhân Văn 

 Cty CP Văn 
hóa Nhân Văn   12/12      Anh   

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 22 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 23: Quận Tân Bình  
Gồm: Phường 10, 11, 12, 13, 14, 15  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Trần Văn Bảy 10/02/1971 Nam 
Xã Tân An, 

huyện Vĩnh Cửu, 
tỉnh Đồng Nai 

Kinh Không 
49 đường số 6, 
KPII, P. Hiệp 

Bình Chánh, Q. 
Thủ Đức 

Đảng ủy viên Đảng bộ 
khối Dân - Chính - 
Đảng, Phó Bí thư 

Đảng ủy, Chủ nhiệm 
Ủy ban Kiểm tra Đảng 

ủy Sở Tư pháp Phó 
giám đốc Sở Tư pháp; 
Phó Chủ tịch Hội Luật 

gia Thành phố 

Sở Tư pháp 03/01/1998 12/12 Luật Thạc sĩ 
Luật 

Cao 
cấp 

Anh 
văn 
(B) 

  

2 Nguyễn Mạnh Cường 01/06/1979 Nam 
Xã Long Điền, 

huyện Chợ Mới, 
tỉnh An Giang 

Kinh Không 
C1408, lô C  

C/cư Ngô Tất 
Tố, P. 19, Q. 
Bình Thạnh 

TUV, Bí thư Thành 
Đoàn, Ủy viên Ban 
Thường vụ Trung 
ương Đoàn Thanh 

niên cộng sản Hồ Chí 
Minh; Ủy viên BCH 
Đảng Bộ Khối Dân - 
Chính - Đảng Thành 
phố, Bí thư Đảng ủy 
cơ quan Thành Đoàn 

Thành Đoàn 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 
23/09/2000 12/12 

Cử nhân Kế 
toán - Kiểm 

toán 
Thạc sĩ  
Kinh tế  

Cao 
cấp 

Anh 
(C)    

3 Đoàn Văn Đủ 30/11/1982 Nam 
Xã Vĩnh Tân, 

huyện Tân 
Uyên, tỉnh Bình 

Dương 
Kinh Không 

337/2/5 Lê Văn 
Sỹ, Phường 1, 
quận Tân Bình 

Ủy viên BCH Đảng bộ 
quận, Phó Bí thư, Chủ 

tịch UBND phường 10, 
quận Tân Bình 

UBND phường 
10, quận Tân 

Bình 
28/09/2002 12/12 Cử nhân 

QTKD   Cao 
cấp 

Anh 
(C) 

HĐND P1, 
Tân Bình 

NK 
2004-2009 

4 Phạm Thị Hồng Hà 19/01/1970 Nữ 
Xã Minh Châu, 

huyện Đông 
Hưng, tỉnh Thái 

Bình 
Kinh Không 

178/11/15 Phan 
Đăng Lưu, P.3, 
Q.Phú Nhuận 

Ủy viên Ban chấp 
hành Đảng bộ, Phó 
Tổng giám đốc Cty 

Đầu tư Tài chính Nhà 
nước, Giám đốc Quỹ 
phát triển đất Thành 

phố Hồ Chí Minh 

 Cty Đầu tư 
Tài chính Nhà 

nước 
19/12/1998 12/12 

Quản lý 
Kinh tế, Tài 

chính 

Thạc sĩ 
Kinh tế - 

Tài 
chính 

Cao  
cấp 

Thạc sĩ  
ngữ 
văn 

Anh, 
Nga 

  

5 Lê Nguyễn Minh Quang 14/02/1966 Nam Huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An Kinh Không 

425/45 Nguyễn 
Đình Chiểu, 

phường 5, quận 
3 

Tổng Giám đốc Cty 
Bachy Soletanche 

Việt Nam 

Cty Bachy 
Soletanche 
Việt Nam 

  12/12 ĐH Xây 
dựng 

Tiến sĩ 
ngành 
Xây 
dựng 

  Anh, 
Pháp 

HĐNDTP 
2007-2011 

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 23 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



 
ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 24: Quận Tân Phú  
Gồm: Phường Tân Sơn Nhì, Tây Thạnh, Sơn Kỳ, Tân Quý, Tân Thành  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Phạm Thị Thu Hà 20/04/1970 Nữ 

Xã Duy An, 
huyện   

Duy Xuyên, tỉnh 
Quảng Nam 

Kinh Không 

99/6 Nguyễn 
Hữu Dật, P. Tây 
Thạnh, Q. Tân 

Phú 

Chánh án TAND Q. 
Tân Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh; 
Quận ủy viên, Bí thư 
Chi bộ TAND Quận 

Tân Phú 

TAND Quận 
Tân Phú 02/12/1993 12/12 Cử nhân 

chính trị 
Thạc sĩ 

Luật 
Cử 

nhân 
Anh 
(B)   

2 Trần Thị Tuyết Hồng 08/08/1979 Nữ 
Phường 3, quận 

Tân Bình, 
TP.HCM 

Kinh Không 

304/15/1/4 Tân 
Kỳ Tân Quý, 

P.Sơn Kỳ, 
Q.Tân Phú 

Phó Trưởng ban Pháp 
chế HĐND Thành phố 

Hội đồng nhân 
dân Thành phố 05/11/1999 12/12 Cử nhân 

Luật   Cao 
cấp 

Anh 
(C)  

HĐNDTP 
NK  

2011- 2016 

3 Nguyễn Hoàng Minh 24/08/1961 Nam 
Thị trấn Lấp Vò, 
huyện Lấp Vò, 
tỉnh Đồng Tháp 

Kinh Không 
463 Lê Đức 

Thọ, P. 16, Q. 
Gò Vấp 

Phó Giám đốc Ngân 
hàng Nhà nước Việt 

Nam chi nhánh Thành 
phố Hồ Chí Minh, Phó 
Bí thư Đảng ủy khối 
ngân hàng TPHCM, 

Bí thư Đảng ủy Ngân 
hàng Nhà nước chi 

nhánh TPHCM 

Ngân hàng 
Nhà nước chi 

nhánh TPHCM 
06/12/1990 12/12 

ĐH Kinh tế 
TPHCM 
chuyên 

ngành ngân 
hàng 

  Cử 
nhân 

Anh 
(C) 

HĐNDTP 
NK  

2011- 2016 

4 Bùi Anh Tấn 22/12/1966 Nam 

Xã Phú Thượng, 
huyện Phú 

Vang, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

Kinh Không 
32/1 Đinh Liệt, 
P.Phú Thạnh, 

Q.Tân Phú 

Phó Tổng Biên tập 
báo Công an Thành 
phố; Đảng ủy viên 

Đảng bộ PX21 

Báo Công An 
TP 03/03/1998 12/12 

Cử nhân 
Báo chí, 
Cử nhân 

Luật 

  Cao 
cấp 

Anh 
văn 
(A) 

  

5 Phạm Tiến 18/09/1964 Nam 
Xã Vĩnh Lộc A, 

huyện Bình 
Chánh, TPHCM 

Kinh Không 

218/17 Vườn 
Lài, P. Phú Thọ 

Hòa, Q. Tân 
Phú 

Phó Tư lệnh Bộ Tư 
lệnh Thành phố Hồ 
Chí Minh; Đảng ủy 

viên Đảng ủy Quân sự 
Thành phố 

Bộ Tư lệnh 
TPHCM 25/03/1986 12/12 

Cử nhân 
Khoa học 
Quân sự 

  Cao 
cấp 

Anh 
văn 

HĐND  
quận NK 

2004-2009 

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 24 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 25: Quận Tân Phú  
Gồm: Phường Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Hòa Thạnh, Phú Trung, Hiệp Tân, Tân Thới Hòa  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Nguyễn Văn Dũng 19/09/1972 Nam 
Xã Vĩnh Lộc A, 

huyện Bình 
Chánh, TP.HCM 

Kinh Không 
229/30/4 Bùi 

Thị Xuân, 
phường 1, 

Q.Tân Bình 

Phó Bí thư Thường 
trực Quận ủy Tân Phú 

Quận ủy quận 
Tân Phú 28/11/1994 12/12 

Cử nhân 
Luật, cử 

nhân Kinh 
tế 

  Cao 
cấp Anh C 

HĐND 
Phường 

1995-1999 

2 Đinh Thị Thái Hiền 25/08/1982 Nữ 
Xã Kim Chung, 
huyện Hoài Đức, 

TP. Hà Nội  
Kinh Không 

64/6/13 Đào 
Tông Nguyên, 
ấp 4, xã Phú 
Xuân, huyện 

Nhà Bè 

Ủy viên Ban Thường 
vụ Đảng ủy cơ quan 
Liên đoàn Lao động 
Thành phố, Trưởng 
Ban Tổ chức Liên 

đoàn Lao động Thành 
phố 

Liên đoàn Lao 
động Thành 

phố 
24/07/2007 12/12 

Cử nhân 
văn chương, 

Cử nhân 
Kinh tế 
chính trị 

Thạc sĩ 
Văn hóa 

học 

Cao 
cấp 

Anh 
(B1)   

3 Trương Trung Kiên 05/05/1974 Nam 
Xã Tam Thuấn, 

huyện Phúc Thọ, 
thành phố Hà 

Nội 

Kinh Không 
C2 Cư xá Thủy 
Lợi 301, P. 25, 
Q. Bình Thạnh 

UV BCH Đảng bộ 
CQ, Phó Giám đốc Sở 
Quy hoạch - Kiến trúc  

Sở Quy hoạch 
- Kiến trúc 14/11/2005 12/12 Kiến trúc sư Tiến sĩ Cử 

nhân 
Anh 

(TOEF
L 596) 

  

4 Trần Hòa Phương 27/10/1962 Nam 
Xã Nghĩa Hòa, 

huyện Tư Nghĩa, 
tỉnh Quảng Ngãi 

Kinh Không 
39A Bác Ái, P. 
Tân Thành, Q. 

Tân Phú 

Phó Chủ nhiệm Ủy 
ban về người Việt 
Nam ở nước ngoài  
thành phố Hồ Chí 

Minh; Ủy viên BCH 
Liên hiệp các Tổ chức 
hữu nghị Thành phố 

Ủy ban về 
người Việt 

Nam ở nước 
ngoài  thành 
phố Hồ Chí 

Minh  

28/10/1983 12/12 Cử nhân 
Khoa học   Cao 

cấp 

Anh, 
Thái 
Lan 

  

5 Nguyễn Mạnh Trí 14/05/1978 Nam 
Phường Hàng 

Bột, quận Đống 
Đa, thành phố 

Hà Nội 

Kinh Không 

518 Lô D, C/cư 
Nhiêu Lộc C - 
Tân Hương, P. 
Tân Quý, Q. 

Tân Phú 

Bác sĩ - Giảng viên, 
Phó Chủ nhiệm Bộ 

môn Y học cổ truyền 
Trường ĐH Y khoa 
Phạm Ngọc Thạch; 
Ủy viên BCH Hội 

châm cứu Thành phố, 
Ủy viên BCH Hội 
Đông y Thành phố 

Trường ĐH Y 
khoa Phạm 
Ngọc Thạch 

14/04/2011 12/12 Bác sĩ Đa 
khoa 

Thạc sĩ 
Y học 

dân tộc 

Cử 
nhân 

Anh 
(C) 

HĐNDTP 
NK  

2011- 2016 

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 25 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



 
ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 26: Quận Thủ Đức  
Gồm: Phường Bình Thọ, Trường Thọ, Linh Trung, Linh Xuân, Linh Tây, Linh Đông, Linh Chiểu  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Lê Minh Đức 08/02/1980 Nam 

Phường Thạnh 
Mỹ Lợi, Quận 2, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh Không 
552 Nguyễn Thị 
Định, P. Thạnh 

Mỹ Lợi, Q.2 

Ủy viên 
 Ủy ban Kiểm tra 

Thành ủy, Chánh Văn 
phòng Ủy ban Kiểm 

tra Thành ủy 

Ủy ban Kiểm 
tra Thành ủy 10/08/2004 12/12 

Cử nhân 
CĐ Hải 

quan, Cử 
nhân tiếng 

Anh  
sư phạm, 
Cử nhân 

Luật 

Cử nhân Cử 
nhân 

Anh 
(C) 

HĐNDTP 
NK  

2011- 2016 

2 Nguyễn Thị Ngọc 19/09/1970 Nữ 

Xã An Phú, 
huyện Thuận 
An, tỉnh Bình 

Dương 

Kinh Không 

700/17 Quốc lộ 
13, P.Hiệp Bình 
Phước, Q.Thủ 

Đức 

Đảng ủy viên, Chủ 
tịch Công đoàn cơ sở, 
Bí thư chi bộ Phòng 
Thị trường – Thương 
nhân nước ngoài Sở 

Công Thương 

Sở Công 
Thương 19/05/2000 12/12 

Cử nhân 
Kinh tế 
ngoại 

thương 

Thạc sĩ 
Quản trị 

kinh 
doanh 

Cao 
cấp 

Cử 
nhân 
Anh 
văn 

  

3 Nguyễn Thị Quyết Tâm 20/12/1958 Nữ 

Xã An Hòa, 
huyện Trảng 

Bàng, tỉnh Tây 
Ninh 

Kinh Không 

26A đường số 
8, Đặng Văn Bi, 
P. Trường Thọ, 

Q. Thủ Đức 

Phó Bí thư Thành ủy, 
Chủ tịch Hội đồng 

nhân dân Thành phố 

Hội đồng nhân 
dân Thành phố 18/03/1980 12/12 

Cử nhân Tài 
chính Tín 
dụng, Cử 

nhân Hành 
chính, Cử 
nhân Lịch 
sử Đảng 

  Cao 
cấp 

Anh 
văn 
(A) 

QHZK 
(2011-
2016) 

HĐNDTP 
NK 2011-

2016 

4 Lâm Quốc Thanh 27/02/1976 Nam 

Phường Trường 
Thọ, quận Thủ 

Đức, Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Kinh Không 
910 Kha Vạn 

Cân, P.Trường 
Thọ, Q.Thủ Đức 

Quận ủy viên, Trưởng 
Phòng Tài chính Kế 

hoạch Quận Thủ Đức 

Phòng Tài 
chính Kế 

hoạch Quận 
Thủ Đức 

28/07/2004 12/12 Tài chính 
kế toán 

Thạc sĩ 
Quản trị 

KD 

Cử 
nhân 

Anh 
(C)   

5 Nguyễn Thị Hồng Thảo 15/09/1984 Nữ 
Phường Linh 

Chiểu, quận Thủ 
Đức, TP.HCM 

Kinh Không 

1068/8 KP1, 
Kha Vạn Cân, 
P. Linh Chiểu, 

Q.Thủ Đức 

Bí thư Quận Đoàn 
quận Thủ Đức 

Quận Đoàn 
quận Thủ Đức 30/12/2005 12/12 

Cử nhân 
Văn hóa 

(CQ) 
  Cao 

cấp 
Anh 
(B)   

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 26 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 27: Quận Thủ Đức  
Gồm: Phường Bình Chiểu, Tam Bình, Tam Phú, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Thượng Mỹ An 12/11/1982 Nữ 

Phường Hiệp 
Bình Chánh, 

quận Thủ Đức, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh Không 

5/6 KP1, đường 
7, P. Hiệp Bình 
Chánh, Q. Thủ 

Đức 

UV BCH Đảng bộ 
Tổng Cty Du lịch Sài 

Gòn TNHH MTV 
Bí thư Chi bộ - TGĐ 
Cty LD Hội chợ và 
Triển lãm Sài Gòn 

Cty LD Hội 
chợ và Triển 
lãm Sài Gòn  

19/08/2005 12/12 Cử nhân  
Hành chánh 

Thạc sĩ 
Quản trị 

kinh 
doanh 

Cao 
cấp 

Anh 
văn 
(B) 

HĐNDTP 
NK 

2011-2016 

2 Huỳnh Công Hùng 14/01/1960 Nam 
Phường Linh 

Tây, quận Thủ 
Đức, TP.HCM  

Kinh Không 

69 Hàn Thuyên, 
KP3, P. Bình 
Thọ, Q. Thủ 

Đức 

Ủy viên Đảng đoàn, 
Ủy viên Thường trực 
Hội đồng nhân dân 

Thành phố 

Hội đồng Nhân 
dân Thành phố 28/07/1980 12/12 

Kinh tế, 
Cao cấp 
QLNN 

Thạc sĩ 
Kinh tế 

Cử 
nhân 

Pháp 
(B) 

HĐNDTP 
NK 

2004-2011; 
2011-2016 

3 Trương Lê Mỹ Ngọc 01/07/1973 Nữ 
Xã Điện Phong, 
huyện Điện Bàn, 
tỉnh Quảng Nam 

Kinh Không 
958/26/122 Lạc 
Long Quân, P.8, 

Q.Tân Bình 

UV BCH Đảng bộ Sở 
LĐ-TB-XH, Trưởng 
Phòng Việc làm Sở 

LĐ-TB-XH 

Sở LĐ-TB-XH 19/05/2003 12/12 Cử nhân 
Kinh tế 

Thạc sĩ 
Kinh tế 

Chính trị 

Cao 
cấp 

Anh 
văn C   

4 Huỳnh Thanh Nhân 01/01/1969 Nam 
Xã Phước Hiệp, 
huyện Củ Chi, 

TPHCM 
Kinh Không 

5 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, P.Bình 

Thọ, Q.Thủ Đức 

Bí thư Quận ủy quận 
Thủ Đức 

Quận ủy Quận 
Thủ Đức 03/08/1994 12/12 

Cử nhân 
Khoa học 

Lịch sử Việt 
Nam; Cử 

nhân Hành 
chính 

Thạc sĩ 
Chính trị 

học, 
chuyên 
ngành 

công tác 
tư tưởng 

Cử 
nhân 

Anh 
(B) 

HĐNDTP 
NK  

2011- 2016 

5 Võ Thị Ngọc Thúy 20/10/1984 Nữ 

Phường Thủy 
Biều, TP. Huế, 
tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Kinh Không 

A 0501 - A MB 
Babylon, 683A 
Âu Cơ, P.Tân 
Thành, Q.Tân 

Phú 

Trưởng Bộ Môn 
Marketing, Khoa 

QTKD Trường ĐH 
Kinh tế - Luật, 
ĐHQG-HCM 

Trường ĐH 
Kinh tế - Luật, 
ĐHQG-HCM 

12/05/2004 12/12 
Quản trị 

Kinh doanh 
du lịch 

Tiến sĩ 
Khoa 
học 

Quản lý; 
Thạc sĩ 
quản trị 
các hoạt 

động 
dịch vụ, 
Thạc sĩ 

Marketing 

  Pháp, 
Anh   

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 27 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



 
ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 28: Bình Chánh  
Gồm: Thị trấn Tân Túc và các xã An Phú Tây, Bình Chánh, Bình Hưng, Đa Phước, Hưng Long, Phong Phú, Quy Đức, Tân Kiên, Tân Quý Tây  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Nguyễn Thị Kim Dung 27/08/1969 Nữ 
Phường Tân 

Tạo, quận Bình 
Tân, TP.HCM 

Kinh Không 
504/74/12A, 

P.Bình trị Đông 
B, Q.Bình Tân 

Phó Bí thư Thường 
trực Huyện ủy huyện 

Bình Chánh 

Huyện ủy 
huyện Bình 

Chánh 
18/07/2001 12/12 

Cử nhân Sư 
phạm, Cử 
nhân Luật, 
Cử nhân 
XHH, Cử 
nhân Công 

tác tư tưởng 

  Cao 
cấp 

Anh 
(B)   

2 Nguyễn Thị Huyền 10/09/1979 Nữ 

Xã Nghĩa Hòa, 
huyện Nghĩa 

Hưng, tỉnh Nam 
Định 

Kinh Không 666/59/9 đường 
3/2, P.14, Q.10 

Trưởng phòng Thanh 
tra Sở hữu Trí tuệ 

Trường Đại học Khoa 
học tự nhiên 

Trường ĐH 
Khoa học tự 

nhiên 
  12/12 Cử nhân 

Luật 
Thạc sĩ 
Vi sinh 

Trung 
cấp 

Anh 
level 
600 

  

3 Lê Thanh Liêm 03/03/1963 Nam 

Xã Tam Phước, 
huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến 
Tre 

Kinh Không 

50/2/3D 
Nguyễn Đình 

Chiểu. P.3,  Q. 
Phú Nhuận 

UV BTVTU, UV Ban 
cán sự Đảng Ủy ban 
nhân dân Thành phố, 
Phó Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân Thành phố 

Ủy ban nhân 
dân Thành phố 18/09/1991 12/12 

Kỹ sư Khai 
thác thủy 

sản 

Thạc sĩ 
Kinh tế 

học 

Cử 
nhân 

Anh 
(C)   

4 Lê Thái Họa Mi 29/05/1984 Nữ 

Phường An 
Xuân, Thành 
phố Tam Kỳ, 

tỉnh Quảng Nam 

Kinh Không 

D14/385 Trịnh 
Quang Nghị, xã 

Phong Phú, 
huyện Bình 

Chánh 

Huyện ủy viên, Phó 
Trưởng Ban Tuyên 
giáo Huyện ủy Bình 

Chánh 

Ban Tuyên 
giáo Huyện ủy 

Bình Chánh 
08/09/2009 12/12 Cử nhân 

Luật 
Thạc sĩ 

Luật 
Trung 
 cấp 

Anh 
IELTS 

5,0 
  

5 Hà Phước Thắng 26/03/1976 Nam 

Phường Điện 
An, Thị xã Điện 
Bàn, tỉnh Quảng 

Nam 

Kinh Không 
629 Điện Biên 
Phủ, Phường 1, 

Quận 3 

Trưởng Ban Quản lý 
đầu tư và xây dựng 

Khu đô thị mới Nam 
Thành phố 

Ban Quản lý 
đầu tư và xây 
dựng Khu đô 
thị mới Nam 
Thành phố 

07/11/1996 12/12 

Cử nhân 
chính trị 
chuyên 

ngành công 
tác tư tưởng 

Thạc sĩ 
Luật học  

Cao 
cấp 

Anh 
(C) 

HĐND quận 
2004-2009 
HĐNDTP  
2011-2016 

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 28 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



 
ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 29: Huyện Bình Chánh  
Gồm: Xã Bình Lợi, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai, Tân Nhựt, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Phan Tiến Đạt 01/07/1975 Nam 

Phường 15, 
Quận 8, Thành 

phố Hồ Chí 
Minh 

Kinh Không 

C6/209 Vườn 
Thơm, xã Bình 

Lợi, huyện Bình 
Chánh 

Phó Giám đốc Công 
ty Enlogy, Ủy viên 
BCH Hội Nông dân 
huyện Bình Chánh 

Hội nông dân 
huyện Bình 

Chánh 
10/08/2011 12/12 

Đại học 
Quản trị 

kinh doanh, 
Cử nhân 
Kinh tế 

  Trung 
cấp Anh   

2 Nguyễn Thị Bạch Mai 06/02/1971 Nữ 
Xã Hưng Hà, 
huyện Hưng 

Nhân, tỉnh Thái 
Bình 

Kinh Không 

3A40 ấp 3, 
đường Trần Văn 
Giàu, xã Phạm 
Văn Hai, huyện 

Bình Chánh 

TUV, Bí thư Đảng 
Đoàn , Chủ tịch Hội 

Hội Nông dân TP 

Hội nông dân 
Thành phố 06/09/1997 12/12 

Cử nhân 
luật, cử 

nhân hành 
chính 

  Cao 
cấp 

Anh 
(B) 

HĐND 
huyện Bình 
Chánh và 
xã Phạm 
Văn Hai 

NK 
2004-2011 

3 Nguyễn Ngọc Quế Trân 19/02/1981 Nữ TPHCM Kinh Phật 

12 đường 26, 
KDC Him Lam 
Trung Sơn, xã 

Bình Hưng, 
huyện Bình 

Chánh 

Nghệ sĩ cải lương     12/12 

Nghệ sỹ cải 
lương (Đạt 
danh hiệu 

Nghệ sỹ ưu 
tú) 

   Anh 
HĐNDTP 

 NK 
2011-2016 

4 Nguyễn Tấn Tuyến 14/02/1963 Nam 
Xã Tân Kiên, 
huyện Bình 

Chánh, TPHCM 
Kinh Không 

D17/39 Nguyễn 
Cửu Phú, xã 
Tân Kiên, 

huyện Bình 
Chánh 

Phó Trưởng Ban Kinh 
tế và Ngân sách 

HĐND TP 

Hội đồng nhân 
dân Thành phố 29/07/1983 12/12 

Cử nhân 
Kinh tế, Cử 
nhân Hành 
chính, Cử 

nhân địa lý  
môi trường 

  Cao 
cấp 

Anh 
văn 
(B) 

HĐNDTP 
 NK 

2011-2016 

5 Trần Kim Tuyền 23/10/1978 Nam 
Xã Ngọc Chúc, 
H. Giồng Riềng, 
tỉnh Kiên Giang 

Kinh Không 

TK 36/12 
Nguyễn Cảnh 
Chân, phường 
Cầu Kho, Q. 1, 

TPHCM 

Phó Bí thư, Chủ 
nhiệm Ủy ban kiểm 

tra Đảng bộ, Phó Hiệu 
trưởng Trường Cao 

đẳng nghề Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Trường Cao 
đẳng nghề 
Thành phố 

HCM 
19/06/2009 12/12 

Cử nhân Kỹ 
thuật công 

nghiệp 

Thạc sĩ 
Sư phạm 
Kỹ thuật 

Trung 
cấp 

Anh 
văn 
(B1) 

  

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 29 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



 
ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 30: Huyện Củ Chi  
Gồm: Thị trấn Củ Chi và các xã Phước Hiệp, Phước Thạnh, Phước Vĩnh An, Tân An Hội, Tân Phú Trung, Tân Thông Hội, Thái Mỹ, Trung Lập Hạ, Trung Lập Thượng  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Phạm Thị Thanh Hiền 18/05/1979 Nữ Nhuận Đức,  Củ 
Chi, TP.HCM Kinh Không 

Ấp 3, xã Phạm 
Văn Cội, huyện 

Củ Chi 

UVTV huyện ủy, Phó 
Chủ tịch UBND 
huyện Củ Chi 

Ủy ban nhân 
dân huyện Củ 

Chi 
30/04/2002 12/12 

Thạc sĩ 
Hành chính 
công, Cử 

nhân XHH, 
Cử nhân 
Kinh tế 

Chính trị 

Thạc sĩ 
Hành 
chính 
công 

Cử 
nhân 

Anh 
(B) 

HĐNDTP 
 NK 

2011-2016 

2 Đặng Lê Thị Thanh 
Huyền 20/10/1973 Nữ Huyện Củ Chi, 

TPHCM Kinh Công  
giáo 

189 Tỉnh lộ 8, 
Thị trấn Củ Chi, 

huyện Củ Chi 

Giám đốc HTX Hoa 
Lan Huyền Thoại 

HTX Hoa Lan 
Huyền Thoại   12/12 

Trung cấp 
nghiệp vụ 

kế toán 
        

3 Lê Ngọc Lâm 16/08/1980 Nam 

Xã Vĩnh Tân, 
huyện Vĩnh 

Linh, tỉnh Quảng 
Trị 

Kinh Không 

34/11/18A Võ 
Thị Thừa, KP3, 

P. An Phú 
Đông, Q.12 

Giám đốc chi nhánh 
Củ Chi - Quỹ trợ vốn 
xã viên HTX TP, Chi 
ủy viên Chi bộ Liên 

minh HTX Thành phố 

Chi nhánh Củ 
Chi - Quỹ trợ 
vốn xã viên 

HTX TP 

16/01/2012 12/12 

Đại học 
kinh tế 

ngành Tài 
chính, tiền 
tệ, tín dụng 

    
Anh 
văn 
(B) 

  

4 Kiều Ngọc Phương 31/08/1991 Nữ 
Xã Tân Kiên, 
huyện Bình 

Chánh, TPHCM 
Kinh Không 

74 Ngô Đức Kế, 
P. Bến Nghé, 

Q.1 

Phó TGĐ Cty Thương 
mại Tân Thanh; 

Phó CT. Hội Doanh 
nghiệp Q.2,  

 Cty Thương 
mại Tân Thanh   12/12 

Cử nhân 
Quản trị 

kinh doanh 
    

Anh 
(thành 
thạo) 

HĐND TP 
NK  

2011- 2016 

5 Đỗ Khắc Tuấn 15/11/1962 Nam 

Xã Gia Hòa,  
huyện Mỹ 

Xuyên, tỉnh Sóc 
trăng 

Kinh Không 
71/35/10 Điện 

Biên Phủ, P.15, 
Q. Bình Thạnh 

Thẩm phán trung cấp -  
UV Ban cán sự Đảng, 
UV Ban Thường vụ 
Đảng ủy, Phó Chánh 

TAND TP 

Tòa án nhân 
dân Thành phố 31/10/1995 12/12 Cử nhân 

Kinh tế 
Thạc sĩ 

Luật 
Cao 
cấp 

Anh 
(B)   

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 30 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



 
ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 31: Huyện Củ Chi  
Gồm: Xã An Nhơn Tây, An Phú, Bình Mỹ, Hòa Phú, Nhuận Đức, Phạm Văn Cội, Phú Hòa Đông, Phú Mỹ Hưng, Tân Thạnh Đông, Tân Thạnh Tây, Trung An  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Phạm Quỳnh Anh 02/10/1981 Nữ 

Xã Khánh An, 
huyện Yên 
Khánh, tỉnh 
Ninh Bình 

Kinh Không 

430, tỉnh lộ 8, 
ấp 3, xã Tân 
Thạnh Tây, 

huyện Củ Chi 

UV BTV Huyện ủy, 
Bí thư Đảng ủy xã 

Phú Hòa Đông, huyện 
Củ Chi 

Đảng ủy xã 
Phú Hòa 

Đông, huyện 
Củ Chi 

10/03/2006 12/12 Luật 
Thương mại 

Thạc sĩ 
Luật 

Cao 
cấp 

Anh 
(B)   

2 Đinh Minh Hiệp 12/03/1975 Nam 

Xã Tân Nhuận 
Đông, huyện 
Châu Thành, 

tỉnh Đồng Tháp 

Kinh Không 
33/11 Vạn Kiếp, 
Phường 3, Quận 

Bình Thạnh 

Phó Bí thư Đảng ủy; 
Kiêm Trưởng Ban 
Quản lý Khu Nông 

nghiệp công nghệ cao 

Ban Quản lý 
Khu Nông 

nghiệp công 
nghệ cao 

28/07/2005 12/12 Hóa sinh 

Tiến sĩ 
Sinh học 
chuyên 
ngành 
Hóa 
Sinh 

Cao 
cấp 

Nga 
(C)   

3 Đinh Thanh Nhàn 14/12/1968 Nam 
Xã An Cư, 

huyện Cái Bè, 
tỉnh Tiền Giang 

Kinh Không 
233 Nam Kỳ 

Khởi Nghĩa, P. 
7, Q.3 

UV Ban Thường vụ 
Đảng ủy Công an, Đại 
tá Phó Giám đốc Công 

an TPHCM 

 Công an 
TPHCM 10/07/1990 12/12 

Trung học 
Cảnh sát 
Nhân dân 

Thạc sĩ 
Luật học  

Cao 
cấp 

Anh 
TOEF
L 460 

  

4 Nguyễn Văn Quý 01/01/1970 Nam 
Xã Ân Phong, 

huyện Hoài Ân, 
tỉnh Bình Định 

Kinh Không 

227/8 Xô Viết 
Nghệ Tĩnh, P. 
17, Q. Bình 

Thạnh 

Họa sỹ,  
Phó Chủ tịch Thường 

trực Hội Mỹ thuật 
TPHCM 

Hội Mỹ thuật 
TPHCM 

23/09/2015 
(Đảng viên 

dự bị) 
12/12 Mỹ thuật 

tạo hình 
Thạc sĩ 

Mỹ thuật Sơ cấp Anh 
(B)   

5 Võ Văn Tân 15/10/1962 Nam 
Xã Phước Thạnh, 
huyện Củ Chi, 

TP.HCM 
Kinh Không 

153/7 Võ Văn 
Điền, ấp Vườn 
Trầu, xã Phước 
Thạnh, huyện 

Củ Chi 

Phó Trưởng Ban Tổ 
chức Thành ủy 

Ban Tổ chức 
Thành ủy 10/05/1982 12/12 

Chính trị, 
Kinh tế, cử 
nhân Luật 

Thạc sĩ 
Kinh tế 

Chính trị 

Cử 
nhân 

Anh 
(C) 

HĐNDTP 
 NK 

2011-2016 

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 31 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



 
ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 32: Huyện Cần Giờ  
Gồm: Thị trấn Cần Thạnh và các xã An Thới Đông, Bình Khánh, Tam Thôn Hiệp, Lý Nhơn, Long Hòa, Thạnh An  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Phạm Quốc Bảo 01/01/1966 Nam 
Xã Nhơn Khánh, 
huyện An Nhơn, 
tỉnh Bình Định 

Kinh Không 
141 Chu Văn 
An, P.26, Q. 
Bình Thạnh 

UV BTV, Trưởng Ban 
Tuyên giáo Đảng ủy 
Tổng Cty, Phó Tổng 
Giám đốc Tổng Cty 
Điện lực TPHCM 

Tổng Cty Điện 
lực TPHCM 12/04/2000 12/12 

Kỹ thuật 
điện, Quản 

trị Kinh 
doanh 

Thạc sĩ Cao 
cấp 

Nga 
(CN) 
Anh 

(chứng 
chỉ 

IELTS 
6.5)  

  

2 Đoàn Thị Ngọc Cẩm 01/04/1975 Nữ 

Thị trấn Cần 
Thạnh, huyện 

Cần Giờ, 
TP.HCM 

Kinh Không 

70/3 khu phố 
Miễu Bà, Thị 

trấn Cần Thạnh, 
H. Cần Giờ 

UV BTV Huyện ủy, 
PCT. UBND huyện 

Cần Giờ 

 UBND huyện 
Cần Giờ 02/11/2000 12/12 

QLHC 
công, cử 

nhân Luật, 
TC QLNN 

Thạc sĩ 
QLHC 
công 

Cao 
cấp 

Anh 
(B1) 

HĐND xã 
An Thới 

Đông NK 
2011-2016 

3 Triệu Đỗ Hồng Phước 20/06/1979 Nam 

Xã Long Hòa, 
huyện Cần Giờ, 
Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh Không 

1/51 ấp Long 
Thạnh, xã Long 
Hòa, huyện Cần 

Giờ 

Huyện ủy viên, PCT. 
UBND huyện Cần 

Giờ 

UBND huyện 
Cần Giờ 22/12/2005 12/12 

Cử nhân 
QTKD Du 

lịch 

Thạc sĩ 
Kinh tế 

Cao 
cấp 

Anh 
(C), 
Pháp 
(B) 

HĐND TP 
 NK 

2011-2016 

4 Nguyễn Duy Thắng 27/08/1967 Nam 
Xã Tứ Yên, 

huyện Sông Lô, 
tỉnh Vĩnh Phúc 

Kinh Không 

260/1 Nguyễn 
Văn Quá, KP5, 
P.Đông Hưng 

Thuận, Quận 12 

Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Đảng ủy Bộ 
Đội biên phòng Thành 
phố, Phó Chính ủy Bộ 
Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng TPHCM 

Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng 

TPHCM 
01/03/1987 12/12 

Cao đẳng sĩ 
quan  Biên 
phòng, Cử 
nhân Chính 

trị XD 
Đảng và 
CQNN 

  Cao 
cấp 

Anh 
văn 
(B) 

  

5 Phạm Thị Thanh Thủy 12/07/1982 Nữ 

Xã Thụy Hà, 
huyện Thái 

Thụy, tỉnh Thái 
Bình 

Kinh Không 

148/112/9 
đường Lương 
Văn Nho, ấp 
Hòa Hiệp, xã 

Long Hòa, 
huyện Cần Giờ 

Chủ nhiệm HTX 
Nông nghiệp - 

Thương mại - Dịch vụ 
Du lịch Nhạn Trắng 

HTX Nông 
nghiệp - 

Thương mại - 
Dịch vụ Du 
lịch Nhạn 

Trắng 

  12/12 

Cử nhân 
kinh tế 
ngành 
QTKD 

    Anh 
văn A   

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 32 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



 
ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 33: Huyện Hóc Môn  
Gồm: Thị trấn Hóc Môn và các xã Tân Xuân, Trung Chánh, Xuân Thới Đông, Bà Điểm, Xuân Thới Thượng  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Nguyễn Cư 05/10/1962 Nam 
Phổ Cường, Đức 

Phổ, Quảng 
Ngãi 

Kinh Không 
14/38A Kỳ 

Đồng, Phường 
9, Quận 3 

Bí thư Huyện ủy 
huyện Hóc Môn 

Huyện ủy 
huyện Hóc 

Môn 
27/10/1983 12/12 

Cử nhân 
Kinh tế, Cử 
nhân Luật 

  Cao 
cấp     

2 Vũ Như Hà 07/11/1970 Nam 

Xã Lương Ninh, 
huyện Quảng 

Ninh, tỉnh 
Quảng Bình 

Kinh Không 

197/1F Lê Văn 
Lương, xã 

Phước Kiển, 
huyện Nhà Bè 

Thượng tá, Phó 
Trưởng Phòng tham 

mưu Công an TPHCM 

 Công an 
TPHCM 19/03/1993 12/12 

ĐH Cảnh 
sát, ĐH Tài 

chính 

Thạc sĩ 
Điều tra 
tội phạm 

xuyên 
quốc gia  

Cao 
cấp 

ĐH 
Ngoại 
ngữ 

  

3 Trương Văn Hiền 22/08/1967 Nam 
Xã Tân Hiệp, 

huyện Hóc Môn, 
TP.HCM 

Kinh Không 

14/1D Tô Ký, 
X.Thới Tam 
Thôn, H.Hóc 

Môn 

Phó Bí thư Đảng ủy; 
Tổng Giám đốc Tổng 
Cty Văn hóa Sài Gòn 

Tổng Cty Văn 
hóa Sài Gòn 19/05/2000 12/12 

Cử nhân 
Kinh tế, Cử 
nhân Hành 

chính 

   Cao 
cấp  

HĐND TP 
 NK 2011-

2016 

4 Trần Thị Phương Hoa 27/03/1970 Nữ 
Xã Hàng Kênh, 
huyện Lê Chân, 
TP.Hải Phòng  

Kinh Không 

41F/37 đường 
Trục, phường 
13, quận Bình 

Thạnh 

Ủy viên Đảng đoàn, 
Ủy viên Thường vụ 

Đảng ủy cơ quan, Phó 
Chủ tịch Hội HPNTP 

Hội LHPNTP 07/01/1994 12/12 

Cử nhân 
Kinh tế, 

Luật, Xây 
dựng Đảng 

- chính 
quyền Nhà 

nước 

Thạc sĩ 
Chính trị 

học 

Cao 
cấp 

Anh 
(B)   

5 Đặng Thị Phương Ninh 10/12/1974 Nữ 

Xã Diên Lạc, 
huyện Diên 
Khánh, tỉnh 
Khánh Hòa 

Kinh Không 

8.14 Homyland, 
202 Nguyễn 

Duy Trinh, P. 
Bình Trưng 

Tây, Q.2 

UV BCH Đảng bộ 
Tổng Cty Thương mại 

Sài Gòn, UV BTV 
Đảng ủy Cty, Phó 
TGĐ Cty Vissan 

Cty Vissan 03/02/2006 12/12 Kỹ sư Hóa 
thực phẩm 

Thạc sĩ 
QTKD 

Cao 
cấp 

Anh 
(C)   

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 33 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



 
ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 34: Huyện Hóc Môn  
Gồm: Xã Xuân Thới Sơn, Tân Thới Nhì, Tân Hiệp, Thới Tam Thôn, Đông Thạnh, Nhị Bình  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Trần Ngọc Hổ 26/06/1970 Nam 
Xã Thạnh Lộc,  

huyện Hóc Môn, 
TP.HCM 

Kinh Không 
33/27, TX33, 

KP2, P. Thạnh 
Xuân, Q.12 

Phó Bí thư  
Đảng ủy, Phó Giám 
đốc Sở Nông nghiệp  
và Phát triển nông 

thôn 

Sở Nông 
nghiệp  

và Phát triển 
nông thôn 

21/08/1995 12/12 

Cử nhân  
Kinh tế 

Nông lâm, 
Cử nhân 

Luật 

Thạc sĩ  
Hành 
chính 
công 

Cao 
cấp 

Anh 
văn  
(B) 

  

2 Lê Thị Mỹ Phước 05/03/1960 Nữ Bà Điểm, Hóc 
Môn, TP.HCM Kinh Không 

23/7 Ấp Trung 
Lân,  xã Bà 

Điểm, Hóc Môn 

Chủ tịch HĐQT, 
Giám đốc  HTX  nông 

nghiệp thương mại 
dịch vụ  Ngọc Điểm 

HTX  nông 
nghiệp thương 

mại dịch vụ  
Ngọc Điểm 

18/12/2003   Sinh học Thạc sĩ 
Sinh học   

Anh 
văn  
(B) 

  

3 Lê Hồng Sơn 09/12/1965 Nam 
Xã Tân Thạnh 

Đông, huyện Củ 
Chi, TP.HCM 

Kinh Không 

34 đường 22, 
Khu dân cư 
Bình Hưng, 
huyện Bình 

Chánh 

TUV, BT Đảng ủy, 
Giám đốc Sở Giáo dục 

Đào tạo TP 

Sở Giáo dục 
Đào tạo TP 19/05/1996 12/12 

Sư phạm 
Ngữ Văn, 
Quản lý 
Giáo dục 

Tiến sĩ 
KHGD 

Cử 
nhân 

Anh 
(B2) 

HĐND TP 
 khóa VIII 
NK 2011-

2016 

4 Trịnh Ngọc Sơn 01/11/1983 Nam 
Xã Vĩnh Hòa, 

huyện Vĩnh Lộc, 
tỉnh Thanh Hóa 

Kinh Không 

72 Tô Ký, Ấp 
Mới 2, xã Trung 

Chánh, huyện 
Hóc Môn 

Bí thư Huyện Đoàn 
huyện Hóc Môn; 

Giám đốc Nhà thiếu 
nhi huyện Hóc Môn 

Huyện Đoàn 
huyện Hóc 

Môn 
15/10/2008 12/12 

ĐH KHTN 
- chuyên 

ngành Toán 
- Tin học; 
Cử nhân 
Kinh tế 

 Cao 
cấp 

Anh 
văn  
(B) 

  

5 Nguyễn Thị Thanh Thúy 05/09/1977 Nữ 

Xã Nhị Long, 
huyện Càng 

Long, tỉnh Trà 
Vinh 

Kinh Không 

793/51/12 Trần 
Xuân Soạn, 
P.Tân Hưng, 

Quận 7 

Phó đoàn trưởng Đoàn 
đoàn văn công QK7  

 Đoàn văn 
công QK7  20/07/2009 12/12 

Đạo diện 
sân khấu; 
Cử nhân 

Thanh nhạc 

Thạc sĩ 
Nghệ 
thuật 

Cao 
cấp 

Anh 
(B1) 

HĐND TP 
NK 2011-

2016 

 
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 34 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 



 
ỦY BAN BẦU CỬ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
                 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA IX, 

NHIỆM KỲ 2016 - 2021 
 

Đơn vị bầu cử số 35: Huyện Nhà Bè  
Gồm: Thị trấn Nhà Bè và các xã Phú Xuân, Long Thới, Hiệp Phước, Nhơn Đức, Phước Kiển, Phước Lộc  

STT Họ và tên 
Ngày, 

tháng, năm 
sinh 

Giới 
tính Quê quán Dân 

tộc 
Tôn 
giáo 

Nơi ở 
hiện nay 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi làm việc 

Ngày vào 
Đảng 

(nếu có) 

Trình độ hiện nay 

ĐB HĐND 
nhiệm kỳ 
(nếu có) 

 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ 

Học 
hàm, 

học vị 

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ 

 

1 Trần Trang Tấn Hồng 30/12/1983 Nam 
Xã Long Thới, 
huyện Nhà Bè, 

TPHCM 
Kinh Không 

280 ấp 2, xã 
Long Thới, 

huyện Nhà Bè 

BCH HND xã Long 
Thới, huyện Nhà Bè 

HND xã Long 
Thới, huyện 

Nhà Bè 
  12/12           

2 
Nguyễn Thị Hương Thảo 
(Ní sư Thích Nữ Như 
Thảo) 

10/09/1956 Nữ 
Xã Phú Xuân, 
huyện Nhà Bè, 

TPHCM 
Kinh Không 

28/1 Huỳnh Tấn 
Phát, X. Phú 
Xuân, H.Nhà 

Bè 

UV. Ban Trị sự Giáo 
hội Phật giáo Việt 

Nam  TPHCM, Trụ trì 
chùa  Pháp Võ - 
Huyện Nhà Bè 

Chùa  Pháp Võ 
- Huyện Nhà 

Bè 
  12/12 

Cử nhân 
Luật; Cao 
cấp giảng 

sư Phật học  

Tiến sĩ 
Quản trị 

kinh 
doanh  

      

3 Nguyễn Thị Thu 25/07/1966 Nữ 

Xã Tân Dương, 
huyện Thủy 

Nguyên,  
TP Hải Phòng 

Kinh Không 
51 Vũ Chí Hiếu, 

Phường 13, 
Quận 5 

TUV,  Phó Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân 

Thành phố 

Ủy ban nhân 
dân Thành phố 22/06/1996 12/12 Cử nhân 

Kinh tế   Cử 
nhân 

Anh 
(A) 
Hoa 
(B) 

HĐND 
P.12 và 

HĐND Q.5 
khóa IX 

4 Trần Anh Tú 21/01/1963 Nam 

Phường Nghi 
Hải, Thị xã Cửa 
Lò, tỉnh Nghệ 

An 

Kinh Không 

39 đường nội bộ 
khu Chateau 3, 
Lô S8, P. Tân 

Phú, Q.7 

Chủ tịch HĐTV công 
ty TNHH TM Thái 
Sơn Nam; Chủ tịch 
Liên đoàn bóng đá 

TPHCM 

Công ty 
TNHH TM 

Thái Sơn Nam, 
Liên đoàn 
bóng đá 
TPHCM 

27/09/1988 
10/10  
phổ 

thông 

Kỹ sư điện 
phát dẫn, cử 
nhân Luật – 

Kinh tế 

  Trung  
cấp Anh C   

5 Trần Hải Yến 19/03/1972 Nữ 
Xã Mỹ Luông, 

huyện Chợ Mới, 
tỉnh An Giang 

Kinh Không 

1040/32/7 
Huỳnh tấn Phát, 

Ấp 5, xã Phú 
Xuân, huyện 

Nhà Bè 

Phó Chủ tịch UBND 
huyện Nhà Bè 

UBND huyện 
Nhà Bè 14/07/1998 12/12 

Cử nhân 
Luật, cử 

nhân Xây 
dựng Đảng 

Thạc sĩ 
Chính trị 

Cao 
cấp 

Anh 
(tương 
đương 

B) 

  

                 

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong danh sách này là: 05 người 
Số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu tại đơn vị bầu cử số: 35 là 3 người 

Lập tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 4 năm 2016 
TM. ỦY BAN BẦU CỬ 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Quyết Tâm 

 


